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TAFE NSW công nhận Thổ dân và dân đảo Torres Strait là Người cai 
quản Truyền thống của vùng Đất, Sông và Biển này. Chúng tôi công 
nhận và dành sự tôn trọng cho những Bậc tiên hiền; trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai của mọi Quốc gia.
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Tài liệu trong văn bản này là nhằm cung cấp cho bạn thông tin chung về các khóa học của TAFE NSW và chỉ nên dùng như tài liệu hướng dẫn. Thông tin trong tài liệu này về triển vọng nghề 
nghiệp (gồm thu nhập tiềm năng và cơ hội nghề nghiệp) được lấy từ joboutlook.gov.au, vốn là một sáng kiến của Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Nghề nghiệp của Chính phủ Úc. TAFE NSW không đảm bảo 
là học viên sẽ đạt được bất kỳ kết quả nghề nghiệp hoặc lương bổng cụ thể nào. Mặc dù mọi nỗ lực hợp lý đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin trong tài liệu này là chính xác và cập nhật tại thời 
điểm xuất bản, không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào được đưa ra rằng thông tin trong tài liệu này là đầy đủ, cập nhật, đáng tin cậy hoặc không có lỗi hay sai sót nào.

Tên Nhà cung cấp CRICOS: TAFE NSW - Mã Nhà cung cấp CRICOS Ủy ban Giáo dục Kỹ thuật và Nâng cao: 00591E.

http://www.joboutlook.gov.au
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THÀNH CÔNG HƠN VỚI TAFE NSW

Cộng đồng TAFE NSW là một cộng đồng mạnh mẽ, đa dạng và năng động, gồm những người coi trọng việc học hỏi các kỹ năng mới, 
sự kết nối và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp. Bất kể bạn muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh, học để phát triển sự nghiệp hay hoàn 
thành một văn bằng thì TAFE NSW cũng là lựa chọn hàng đầu cho việc học tập gắn liền với thực hành, trong thế giới thực, điều sẽ giúp 
bạn thành công trong sự nghiệp.

Trong hơn 130 năm qua, chúng tôi luôn cam kết mang đến sự xuất sắc trong giáo dục, nổi danh là một tổ chức có uy tín và được tin 
tưởng là nhà cung cấp dịch vụ dạy nghề và đào tạo của Chính phủ Úc (VET). Điều này có nghĩa là bạn có thể yên tâm rằng các khóa học 
được công nhận ở cấp quốc gia của chúng tôi đều được chính phủ đảm bảo.

Là một du học sinh tại TAFE NSW, bạn sẽ được an toàn và hỗ trợ trong suốt hành trình du học với các chương trình được thiết kế để 
giúp bạn thành công. Với các địa điểm trải khắp New South Wales, từ bờ biển nguyên sơ cho tới vùng siêu đô thị Sydney nhộn nhịp, bất 
kể bạn chọn học ở đâu thì bạn cũng sẽ có các trải nghiệm phong phú và bổ ích tại TAFE NSW.

2
AV

IA
TI

ON
 &

 M
AR

IT
IM

E

2
TH

À
N

H
 C

Ô
N

G 
H

Ơ
N

 V
Ớ

I T
A

FE
 N

SW
TA

FE
N

SW
.E

D
U

.A
U

/I
N

TE
RN

AT
IO

N
A

L

https://www.tafensw.edu.au/international


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẨM NANG NÀY

1. Tìm hiểu về TAFE NSW 

TAFE viết tắt cho Giáo dục Nâng cao và Kỹ thuật. Tìm hiểu lý do tại sao TAFE NSW có thể là nơi khởi đầu tốt nhất cho sự nghiệp 
ước mơ của bạn. Tìm hiểu về giáo viên, địa điểm, khóa học – và tại sao bạn có thể cảm thấy an toàn khi chọn TAFE NSW.

Hãy bắt đầu nghĩ về nơi bạn muốn sống, học tập và làm việc tại New South Wales (NSW) và hào hứng khi bắt đầu sự nghiệp mới của 
mình.

	§ Tại sao nên chọn TAFE NSW? Trang 4

2. Quyết định về khóa học và văn bằng

Tìm khóa học lý tưởng cho bạn bằng cách dùng hồ sơ trong cẩm nang này để tìm cảm hứng. Có rất nhiều khóa học để chọn, 
nên hãy vào xem tafensw.edu.au/international để tìm hiểu mọi lựa chọn của bạn. Sau đó chọn cấp độ văn bằng mà bạn yêu 
cầu, bất kể là chứng chỉ, diploma, diploma nâng cao, văn bằng liên kết hay văn bằng cử nhân.

TAFE NSW cũng mang tới các khóa học tiếng Anh để bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh và ôn luyện cho việc học hành.

	§ Các khóa học tiếng Anh: Trang 10-11
	§ Chuyên ngành học: Trang 12-66
	§ Văn bằng tại TAFE NSW: Trang 68

3. Chọn địa điểm TAFE NSW	

Có nhiều địa điểm để chọn lựa, mỗi địa điểm đều có ưu điểm riêng. Hãy tìm hiểu thêm về cuộc sống ở địa điểm học -  
vào tafensw.edu.au/international/study/locations

	§ Các địa điểm TAFE NSW: Trang 8-9

4. Xem các yêu cầu đầu vào và các loại phí 

Trước khi bạn nộp đơn xin học, hãy đảm bảo là bạn đáp ứng được các yêu cầu đầu vào và đã biết phải thanh toán bao nhiêu tiền.

Xin lưu ý rằng bạn có thể cần phải làm bài kiểm tra tiếng Anh trước khi ghi danh vào khóa học của TAFE NSW, tùy thuộc vào yêu cầu visa và 
trình độ tiếng Anh của bạn.

	§ Ghi danh: yêu cầu đầu vào, visa và các loại phí: Trang 73-76

5. Nộp đơn

Sau khi bạn đã quyết định chọn khóa học và địa điểm học thì việc duy nhất cần làm là nộp đơn. Bạn có thể nộp đơn qua công ty 
tư vấn du học, trực tuyến hoặc qua email. Phương pháp phổ biến nhất là nộp đơn qua công ty tư vấn du học đã đăng ký với TAFE 
NSW.

	§ Cách nộp đơn: Trang 73
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TẠI SAO NÊN CHỌN 
TAFE NSW?

83%
NHÀ TUYỂN 
DỤNG HÀI LÒNG
NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI NSW RẤT HÀI LÒNG 
VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC CÔNG 
NHẬN Ở CẤP QUỐC GIA MÀ CHÚNG TÔI 
MANG TỚI*

80%
TRONG SỐ 10 CHUYÊN 
NGÀNH TĂNG TRƯỞNG 
HÀNG ĐẦU ĐƯỢC GIẢNG DẠY
TAFE NSW ĐÀO TẠO 8 TRONG 10 HẠNG 
MỤC NGHỀ NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG 
NHANH NHẤT TRONG 5 NĂM TỚI.^

87.7%
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP  
KHUYÊN NÊN HỌC TAFE NSW#

89%
SINH VIÊN TỐT  
NGHIỆP HÀI LÒNG
WITH OVERALL QUALITY OF TRAINING  
AT TAFE NSW#

Nguồn: ^ Cổng thông tin Thị trường Lao động, Chính phủ Úc, Dự án Nghề nghiệp – năm năm tới tháng 5/2024, # Bộ tạo Dữ liệu Thu nhập Sinh viên NCVER VET (nguồn dữ liệu). 
* Khảo sát Nhà tuyển dụng ASQA 2020 – Khảo sát nhà tuyển dụng A&T mà TAFE NSW hợp tác.
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Nơi an toàn để học tập và phát triển

Tại TAFE NSW, bạn sẽ tìm thấy các địa điểm học tập cũng như những nơi náo nhiệt và cơ hội để thiết lập các mối 
quan hệ, để giao tiếp xã hội, hay chỉ đơn thuần là thư giãn. Những nơi này gồm tiệm cafe, phòng tập gym, cửa hàng 
sách, và triển lãm, cũng như những khu vực cho các ban nhạc sinh viên, tiệc nướng và biểu diễn sân khấu. Bạn có 
thể được chiết khấu tại các nhà hàng, tiệm làm tóc và thẩm mỹ, tiệm mát xa chuyên để đào tạo sinh viên.

Hội sinh viên

Khi bạn ghi danh tại TAFE NSW là bạn đã thuộc về cộng đồng sinh viên. Hội viên có thể tận dụng các cơ sở 
vật chất, dịch vụ và hoạt động sẵn có tại nhiều học sở, gồm các hoạt động giải trí, hỗ trợ tại học sở và dịch 
vụ hỗ trợ tìm việc thực tập.

Bạn cũng có thể được hưởng các quyền lợi và chiết khấu đặc biệt tại tiệm sách, tiệm photo, cơ sở in ấn, bãi 
đậu xe tại học sở hoặc cơ sở mua sắm và giải trí ngoài học sở. Mọi sinh viên và nhân viên TAFE NSW đều 
có thể đăng ký làm hội viên.

Hãy đến Hội Sinh viên TAFE NSW để gia nhập.

Thư viện

Tại TAFE NSW, bạn sẽ được tiếp cận mạng lưới thư viện bang với các nguồn lực kỹ thuật số và in ấn mới nhất. Với sự trợ 
giúp của đội ngũ thủ thư chuyên nghiệp, bạn có thể tìm các nguồn lực và cơ sở vật chất thư viện, dịch vụ thông tin và 
nhiều dịch vụ hỗ trợ trực tuyến khác.

Bạn cũng có thể được sử dụng máy vi tính, phần mềm, WiFi, các khu vực học tập cá nhân và nhóm, dịch vụ photo, in ấn 
và quét ảnh (gồm in 3D tại một số địa điểm) cùng với tất cả trợ giúp nghiên cứu, tham khảo và thư mục mà bạn cần để 
hoàn thành bài tập.

Trung tâm chăm sóc trẻ em

Một số địa điểm của TAFE NSW có các cơ sở chăm sóc trẻ chất lượng cao. Tại đây có thể có chỗ cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực tập

TAFE NSW có các cơ sở vật chất hiện đại dành cho hoạt động giáo dục và đào tạo, với phần lớn các khóa học 
được cung cấp thúc đẩy trải nghiệm học đi đôi với hành. Một số khóa học yêu cầu phát triển kỹ năng bổ sung 
vốn chỉ có thể đạt được thông qua thực tập. Thực tập là cơ hội cho sinh viên phát triển và trau dồi kỹ năng, 
trong môi trường làm việc thế giới thực.

Mặc dù làm việc thực tập không được trả lương nhưng sinh viên có cơ hội tuyệt vời để tạo mạng lưới quan hệ 
chuyên môn quý giá và tạo các liên hệ quan trọng trong ngành có thể mang đến cơ hội làm việc rộng mở hơn.  
Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu và cơ hội thực tập, vui lòng xem phần khóa học cụ thể trên trang web  
tafensw.edu.au/international
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DỊCH VỤ  
HỖ TRỢ  
SINH VIÊN

Dịch vụ cho người khuyết tật 	 tafensw.edu.au/disability

Dịch vụ cho người khuyết tật của TAFE NSW đảm bảo rằng sinh viên khuyết tật được tiếp cận, hỗ trợ và có cơ 
hội công bằng trong học tập.Các chuyên gia tư vấn kiêm giáo viên về người khuyết tật sẽ trợ giúp trong việc 
cung cấp điều chỉnh hợp lý, dựa trên các nhu cầu cá nhân và khóa học mà bạn ghi danh. Các chuyên gia tư 
vấn kiêm giáo viên về người khuyết tật còn có thể giúp đỡ các nhu cầu về công nghệ thích ứng và hỗ trợ.

Dịch vụ tư vấn và phát triển nghề nghiệp	 tafensw.edu.au/counselling

Dịch vụ tư vấn và phát triển nghề nghiệp TAFE NSW là miễn phí và được thiết kế nhằm giúp bạn có chiến 
lược tiếp thu được nhiều nhất từ khóa học  và quá trình học tập, cũng như trong sự nghiệp đã chọn. Sinh 
viên tiềm năng của TAFE NSW có thể tiếp cận dịch vụ này để được trợ giúp quyết định chọn khóa học và 
lập kế hoạch nghề nghiệp.

Sinh viên đã ghi danh với TAFE NSW có thể tiếp cận nhiều dịch vụ để trợ giúp phát triển nghề nghiệp và hỗ 
trợ cá nhân.

Hỗ trợ học tập 	 tafensw.edu.au/study-support

TAFE NSW cung cấp hỗ trợ quý giá cho học viên tại các buổi học không cố định hoặc trung tâm học tập linh hoạt, 
trong các nhóm nhỏ hoặc trong các buổi học một kèm một. Gọi 131 601 để tìm dịch vụ hỗ trợ học tập hiện có tại 
địa điểm của bạn.

Học bổng	 tafensw.edu.au/international/enrol/scholarships

Du học sinh có thể đủ điều kiện hưởng học bổng để hỗ trợ việc học tập của bạn tại TAFE NSW.

Mọi cơ hội học bổng, điều kiện yêu cầu và ngày hết hạn nhận đơn được cập nhật thường xuyên trên trang 
web của chúng tôi.
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ABC

HỌC LIÊN THÔNG  
ĐỂ THÀNH CÔNG
Học liên thông tại TAFE NSW là cách tuyệt 
vời để tăng tốc sự nghiệp của bạn, và:

	§ sẵn sàng để làm việc hoặc học tập 
	§ tạo dựng các kỹ năng mới 
	§ theo đuổi kết quả nghề nghiệp cụ thể
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TIẾN BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA RIÊNG BẠN 

Chương trình học liên thông của bạn tùy thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm, sở thích học tập và mục tiêu sự nghiệp của bạn. Hãy 
khám phá những điểm đầu vào phổ biến nhất tại đây và bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai của bạn.

Các khóa học tiếng Anh	 tafensw.edu.au/international/study/courses/english

TAFE NSW cung cấp các khóa học Tiếng Anh chuyên sâu tại các Trung tâm Tiếng Anh do chính phủ sở hữu và 
vận hành ở khắp NSW.

Chứng chỉ và Diploma 	 tafensw.edu.au/international/study/courses/
certificate-advanced-diploma

TAFE NSW có nhiều chương trình học nghề được công nhận ở cấp quốc gia gồm các khóa học cấp chứng chỉ, 
diploma, diploma nâng cao.

Văn bằng tại TAFE NSW	 tafensw.edu.au/international/study/courses/degrees

Chúng tôi có các chương trình học liên thông từ một số văn bằng diploma và diploma nâng cao. Việc chuyển 
tiếp tín chỉ cho phép sinh viên tốt nghiệp một số khóa học diploma và diploma nâng cao được vào học các 
chương trình cử nhân TAFE NSW đã được công nhận.

Chương trình học liên thông lên Đại học	 tafensw.edu.au/international/
study/coursespathways

TAFE NSW có nhiều chương trình học liên thông giúp đảm bảo được vào một số trường đại học của Úc.
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CHỌN ĐỊA ĐIỂM NSW  
Úc là một quốc gia đa dạng về văn hóa, với dân số đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng chung sống và làm việc. Cho dù chọn 
địa điểm TAFE NSW ở đâu để học thì bạn cũng sẽ có rất nhiều cơ hội tham gia các hoạt động xã hội và giải trí cùng sinh viên địa 
phương. Một trong những cách tốt nhất để kết bạn mới là gia nhập Hội sinh viên. Hội này cung cấp nhiều dịch vụ hay, chiết khấu 
lớn, cơ sở vật chất tốt và các hoạt động hấp dẫn cho sinh viên và nhân viên. Đây là cách tuyệt vời để hòa nhập – và toàn bộ du 
học sinh được miễn phí hội viên.

Sydney
Sydney, thủ phủ của bang New South Wales và là một trong 
những thành phố lớn nhất của Úc, nổi danh có Nhà hát Opera 
Sydney, Cảng Darling, Cầu cảng Sydney và Vườn bách thảo 
Hoàng gia.

Khu vực Sydney được bao bọc bởi các đường bờ biển miền đông 
tươi đẹp và ngoại ô siêu đô thị bên trong thành phố. Khu vực lõi 
của Sydney là một trung tâm sống động của trải nghiệm nhà hát, 
các tiệm ăn cực ngon, cuộc sống về đêm náo nhiệt và cảnh quan 
văn hóa sôi động.

Tây Sydney  
Nằm ở phía tây của Khu trung tâm Sydney, khu vực Tây Sydney là 
một trong những trung tâm văn hóa đa dạng của NSW. Khu vực 
này đang trải qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc và đang phát 
triển các ngành và cộng đồng của tương lai.

Bao quanh các khu vực quan trọng của vườn quốc gia và đường 
thủy, khu vực Tây Sydney được bao bọc bởi các khu vực là di sản 
thế giới của Dãy núi Blue, gồm cả ngọn Ba chị em.

Du học sinh có thể chọn từ hơn 40 địa điểm khắp New South Wales. 
tafensw.edu.au/international/study/locations
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Du học sinh có thể chọn từ hơn 40 địa điểm khắp New South Wales. 
tafensw.edu.au/international/study/locations

Bắc NSW  
Bắc NSW là trung tâm của khu vực, 
nơi ươm mầm các doanh nghiệp sáng 
tạo, đổi mới và dựa vào công nghệ. Nơi 
đây có các thị trấn đồng quê quyến rũ, 
những vùng đất nông trại bình dị, các 
loài động vật hoang dã của Úc và đường 
bờ biển tuyệt đẹp.

Đây cũng là nơi có nhiều vùng rượu nho 
đã đạt giải thưởng, Vịnh Byron nổi tiếng 
và mở rộng tới biên giới Queensland, 
Bắc NSW mang tới cho sinh viên cơ 
hội tuyệt vời để trải nghiệm vùng địa 
phương nước Úc. Vùng này nổi tiếng với 
các tiệm ăn trứ danh, lễ hội văn hóa, 
các địa điểm di sản tuyệt đẹp và rừng 
mưa cổ kính.

Nam NSW
Kéo dài về phía nam Sydney tới biên giới 
bang Victoria, những ngọn đồi nối tiếp 
nhau và góc ngắm biển đẹp đến nín thở 
của khu vực Nam NSW, mang tới cho 
sinh viên các cơ hội phát triển kỹ năng 
liên quan tới các ngành mà các cộng 
đồng này hỗ trợ.

Khu vực phía Nam cho phép sinh viên 
được làm việc gần với cộng đồng và 
ngành để hỗ trợ nông nghiệp bền vững.

Tây NSW
Khu vực miền Tây có khung cảnh nông 
thôn mang tính biểu tượng để khám phá. 
Sinh viên có thể thăm các ngôi làng lâu 
đời và tìm hiểu về quá khứ thuộc địa của 
Úc.

Đi tới Tây NSW rất dễ dàng bằng đường 
không, đường bộ và đường sắt. Bạn có thể 
du hành tới trung tâm NSW và trải nghiệm 
văn hóa Bản địa phong phú và thăm các 
công viên quốc gia có trong danh sách Di 
sản Thế giới để có trải nghiệm khó quên 
kiểu Úc.

Du học sinh có thể chọn từ hơn 40 địa điểm khắp New South Wales. 
tafensw.edu.au/international/study/locations
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TIẾNG ANH

TAFE NSW có thể giúp bạn đáp ứng được các yêu cầu Tiếng Anh của khóa học nghề hay đại học mà bạn chọn. Các khóa học 
Tiếng Anh có các tùy chọn học linh hoạt và bắt đầu vào các thứ Hai, 50 tuần trong năm.

Sau khi tốt nghiệp khóa học tiếng Anh, bạn sẽ tự tin trong giao tiếp, cũng như tự động đáp ứng được yêu cầu đầu vào về tiếng Anh 
của khóa học nghề hoặc đại học TAFE NSW mà bạn đã chọn. Bạn có thể học tiếng Anh theo một khóa riêng hoặc học trọn gói cùng 
một chương trình văn bằng, diploma nâng cao hoặc chứng chỉ khóa học của TAFE NSW.

Hỗ trợ học tập mạnh mẽ
Khi ghi danh, chắc hẳn bạn sẽ thích thú với việc được tiếp cận toàn bộ cơ sở vật chất của học sở và các hoạt động 
thực hành trực tuyến, cũng như sự hỗ trợ của các giáo viên nhiều kinh nghiệm và trình độ cao có thể phát triển các 
kỹ năng đọc, viết, nghe và nói của bạn.

10
AV

IA
TI

ON
 &

 M
AR

IT
IM

E

10
CÁ

C 
KH

Ó
A

 H
Ọ

C 
TI

ẾN
G 

A
N

H
TA

FE
N

SW
.E

D
U

.A
U

/I
N

TE
RN

AT
IO

N
A

L

https://www.tafensw.edu.au/international


LIFE AT TAFE N
SW

© TAFE NSW DU HỌC SINH 2022. Đúng tại thời điểm in (tháng 8/2021). RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

Chương trình Tiếng Anh Cơ Bản  	 (2 - 50 tuần, 20 giờ mỗi tuần)  CRICOS #049258C

Từ người mới học tới sinh viên nâng cao, khóa học này giúp phát triển sự tự tin trong giao tiếp bằng Tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp 
khóa học Tiếng Anh Cơ Bản, bạn có thể vào học thẳng các khóa học nghề TAFE NSW có yêu cầu đầu vào IELTS 5.5.

Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật	 (5 - 20 tuần, 20 giờ mỗi tuần) CRICOS #0101064

Khóa học này nhằm nâng cao sự thành thạo và chiến lược học thuật Tiếng Anh của bạn để tham gia thành công các khóa học 
học thuật và Đại học.

Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với một trong năm Trung tâm Tiếng Anh TAFE NSW khắp NSW và tìm hiểu xem đang có tùy chọn 
nào ở mỗi địa điểm nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu tiếng Anh.

Xin lưu ý, thời lượng khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào sự thành thạo về tiếng Anh của bạn khi ghi danh, sự tiến bộ của bạn 
trong khóa học và yêu cầu đầu vào của khóa học mà bạn muốn học sau này.

Để biết thông tin chi tiết của khóa học và các yêu cầu đầu vào về Tiếng Anh, vui lòng vào tafensw.edu.au/international

SỐ KHÓA HỌC/MÃ QUỐC GIA TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN HỌC CẤP ĐỘ GIẢI THƯỞNG HỌC PHÍ*(AUD)

049258C Chương trình Tiếng Anh Cơ Bản Tới 50 tuần TAFE Statement $320 mỗi tuần

0101064
Tiếng Anh cho Mục đích Học 
thuật Tới 50 tuần TAFE Statement $320 mỗi tuần

*Liên hệ với các nhóm tuyển sinh để biết các khuyến mại và tùy chọn học trực tuyến hiện tại. 
Xem trang web để biết thông tin khóa học mới nhất tafensw.edu.au/international

Một tuần điển hình trong lớp tiếng Anh
Kết quả học tập tốt nhất đến từ phương pháp giảng dạy kết hợp, đó là lý do tại sao một tuần điển hình trong lớp tiếng Anh sẽ dạy 
bạn đọc, viết, nghe, và tham gia thảo luận và đàm thoại nhóm. Với 20 giờ học đa dạng mỗi tuần, bạn sẽ học tiếng Anh dễ dàng hơn 
và nhanh hơn tại TAFE NSW.

Các Trung tâm Tiếng Anh TAFE NSW

Các trung tâm tại Sydney và Vùng phụ cận: Ultimo, Meadowbank, Newcastle (Tighes Hill),  
Wollongong và Kingscliff

Trung tâm phụ cận: Newcastle (Tighes Hill)

Trung tâm Tiếng Anh phụ cận: Newcastle (Tighes Hill)
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NÔNG NGHIỆP, CHĂM 
SÓC ĐỘNG VẬT & QUẢN 
LÝ ĐẤT ĐAI

CƠ HỘI  
VIỆC LÀM

TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM VÀ ĐẦU TƯ 
ĐƯỢC KỲ VỌNG TĂNG TRONG 
CÁC LĨNH VỰC CÓ NHU CẦU 
CAO LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT 
VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, CHẾ 
BIẾN GỖ, KHÔI PHỤC KHU VỰC 
TỰ NHIÊN, CHĂM SÓC ĐỘNG 
VẬT VÀ TRỒNG TRỌT.

Mức độ tiêu thụ các tài nguyên thiên nhiên của Trái Đất đang ở mức cao chưa từng thấy. Do thế giới của chúng ta 
đang trở nên đông đúc hơn và nhu cầu về tài nguyên liên tục tăng nên việc tạo ra các không gian khả thi đáng sống, 
bền vững và tiết kiệm đã trở nên cực kỳ quan trọng cho con người, thực vật và động vật.

Biến niềm đam mê của bạn đối với thế giới tự nhiên thành sự nghiệp đáng làm và định hình tương lai bền vững cho nước 
Úc. TAFE NSW là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của Úc về đào tạo nông nghiệp, chăm sóc động vật, chế biến thực 
phẩm, quản lý đất đai và trồng trọt. Hàng ngàn nhà tuyển dụng và chuyên gia trong ngành đã chọn TAFE NSW mỗi năm, vì 
chúng tôi đam mê cung cấp đào tạo chất lượng cao, học đi đôi với hành giúp sinh viên đạt được các mục tiêu sự nghiệp. Có 
rất nhiều khóa học để lựa chọn, cho dù bạn học từ đầu, đang tìm kiếm cho bước tiếp theo hay muốn tạo ra sự thay đổi nghề 
nghiệp đầy hứng khởi.

Liên kết mạnh trong ngành 
Các mạng lưới nhà tuyển dụng lâu đời và năng động gồm Hiệp hội Ngành thú cưng Úc, Hội Nông nghiệp 
Hoàng gia, nhóm Chăm sóc đất NSW, Hội đồng Đất thổ dân, Sàn giao dịch Len Úc, Hiệp hội Tái tạo Cây 
bụi, Hiệp hội Cảnh quan, Viện Làm vườn Úc, Hội đồng Ngành Rừng, Hội Trồng Rừng Úc, Hội đồng Ngành 
Thịt Úc, Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Úc, Hiệp hội Quản lý Sân cỏ Thể thao Úc, Hội quốc tế 
Chuyên gia Bền vững, Hội Phục hồi Sinh thái học và Hội Sản phẩm từ bơ sữa Úc. 
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NÔNG NGHIỆP

Nếu bạn có đam mê về thực vật và động vật, đất đai, sự bền vững và các hoạt 
động ngoài trời tuyệt vời, thì học ngành nông nghiệp có thể là hoàn hảo cho bạn. 
TAFE NSW mang tới các khóa học có trải nghiệm thực hành để làm việc trong 
ngành nông nghiệp, tập trung vào sản xuất thực phẩm và vật nuôi, quản lý nông 
trại. Cập nhật công nghệ và thực hành quản lý đối với tất cả các loại vật nuôi và 
cây trồng. Lĩnh vực này có thể mang tới cho bạn cơ hội tạo sự khác biệt thực sự 
cho môi trường và cho người dân Úc.

LÀM VIỆC TOÀN 
THỜI GIAN
HƠN 80% LĨNH VỰC NÀY 
LÀ NGƯỜI LÀM TOÀN 
THỜI GIAN TẠI ÚC.^

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích hoạt động ngoài trời 
không?

	§ Bạn có thích làm việc nhóm 
không?

	§ Bạn có thích làm việc với thực vật 
và động vật không?

	§ Bạn có đam mê về thực hành bền 
vững không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Nông nghiệp

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ 	Quản lý Trang trại cừu
	§ Quản lý Bất động sản
	§ Quản lý Sản xuất Trang trại
	§ Nhà nông học
	§ Quản lý Đơn vị Sản xuất

Chứng chỉ III  
về Nông nghiệp

(AHC30116)

Chứng chỉ IV  
về Nông nghiệp

(AHC40116)

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 3111

Diploma Nông nghiệp
(AHC50116)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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CHĂM SÓC ĐỘNG VẬT

Hãy tưởng tượng biến tình yêu động vật của bạn thành sự nghiệp đáng làm và hài lòng. Khóa 
học ngành chăm sóc động vật là lý tưởng nếu bạn yêu thích những người bạn lông xù và 
quyết tâm bảo vệ sức khỏe của chúng. Tìm hiểu các yêu cầu về dinh dưỡng, sinh lý và hành 
vi của động vật trong vườn thú và cung cấp môi trường phong phú để đáp ứng các nhu cầu 
của một số loài khác nhau trong các cơ sở gồm vườn thú hoặc công viên hoang dã. Bạn 
cũng sẽ được học cách nói chuyện với công chúng về tại sao việc bảo tồn lại quan trọng. 
Nghề nghiệp trong lĩnh vực này mang tới cho bạn những thử thách mới và cơ hội làm việc 
trong ngành đang tăng trưởng mạnh.

THU NHẬP 
TIỀM NĂNG

THU NHẬP CỦA NGƯỜI HUẤN 
LUYỆN VÀ NGƯỜI PHỤC VỤ THÚ 
Ở ÚC LÀ TRUNG BÌNH $986 MỖI 
TUẦN.^

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích làm việc với động vật 
không?

	§ Bạn có phải là người làm việc theo 
nhóm không?

	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 
không?

	§ Bạn có phải là người có lòng trắc 
ẩn không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Nuôi nhốt Động vật

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Học việc Quản thú
	§ Trợ lý Quản thú
	§ Phục vụ Chăm sóc Thú
	§ Chăm sóc Thú Hoang dã

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 3111. 
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LÀM VƯỜN & CẢNH QUAN

Làm vườn là một trong những ngành phát triển nhanh nhất tại Úc và lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng trong việc mang tới giá 
trị kinh tế, xã hội và môi trường. Nếu bạn đam mê làm vườn hoặc cảnh quan, bạn thích làm việc tay chân, mát tay khéo trồng cây 
hoặc mê cảnh quan nhân tạo, vườn tược hoặc đấu trường thể thao thì các khóa học làm vườn và cảnh quan có thể mở ra và mang 
đến cho bạn các cơ hội ở đô thị và nông thôn.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích làm việc ngoài trời 
không?

	§ Bạn có sở thích về thực vật, 
khoa học và môi trường thiên 
nhiên không?

	§ Bạn có đam mê về thực hành 
bền vững không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Làm vườn
	§ Thiết kế Cảnh quan

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Quản lý Doanh nghiệp Làm vườn
	§ Giám sát Làm vườn
	§ Chuyên gia làm vườn Cao cấp
	§ Quản lý Vườn và Công viên
	§ Nhà thiết kế Cảnh quan

Chứng chỉ III  
về Làm vườn
(AHC30716)

Diploma Làm vườn
(AHC50416)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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CHUYÊN GIA VỀ HOA

Hãy để tài năng sáng tạo của bạn nở rộ. Ngoài tác dụng trang trí xung quanh bạn – hoa đóng vai trò là khung cảnh cho các sự kiện 
chính trong cuộc sống. Là chuyên gia về hoa, bạn sẽ sử dụng sự nhạy bén và lịch lãm bẩm sinh về màu sắc và thiết kế để sáng tạo ra 
thiết kế lung linh, đưa cuộc sống mới và mùi hương tuyệt trần tới bất kỳ dịp đặc biệt nào.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích được sáng tạo 
không?

	§ Bạn có thích sự nghiệp đầy màu 
sắc trong ngành hoa không?

	§ Bạn có phải là người làm việc 
theo nhóm không?

	§ Bạn có thích trật tự không?
	§ Bạn có phải là người thích giao 

tiếp không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Chuyên gia về hoa

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Trợ lý chuyên gia về hoa
	§ Chuyên gia về hoa
	§ Chuyên gia cao cấp về hoa
	§ Chuyên gia làm tự do về hoa 
	§ Chủ doanh nghiệp Bán lẻ hoa

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Nếu bạn có đam mê về môi trường và thực hành nông nghiệp bền vững thì sự nghiệp đa dạng và thú vị trong ngành quản lý tài 
nguyên thiên nhiên có thể là hoàn hảo cho bạn. Với các cơ hội nghề nghiệp trong ngành lâm nghiệp, phục hồi khu vực tự nhiên, 
công tác bảo tồn với chủ đất công và tư, TAFE NSW mang tới bằng cấp trong nhiều lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên thích hợp với 
tất cả mọi người quan tâm đến quản lý tài nguyên thiên nhiên. Nếu bạn muốn làm việc để đảm bảo sự bền vững của tài nguyên 
thiên nhiên nước Úc thì TAFE NSW có thể giúp bạn tạo lập các kỹ năng quản lý tài nguyên thiên nhiên trực tiếp, danh giá ngày 
hôm nay.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có đam mê quản lý tài nguyên 
thiên nhiên bền vững không?

	§ Bạn có thích hoạt động ngoài trời 
không?

	§ Bạn có thích làm việc tay chân 
không?

	§ Bạn có thích làm việc độc lập 
không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Bảo tồn và Quản lý Đất đai 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Kiểm lâm Cao cấp 
	§ Quản lý Đất đai, Công viên và Động 

vật hoang dã 
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NGÀNH HỌC NÔNG NGHIỆP (NÔNG THÔN)

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Nông nghiệp 
Mã khóa họcAHC30116 | Mã CRICOS:095303K | Mã quốc gia:AHC30116

Chứng chỉ III 1 năm $11.030 Tháng 2, 
Tháng 7 Wollongbar

Nông nghiệp
Mã khóa họcAHC40116 | Mã CRICOS:094573G | Mã quốc gia:AHC40116

Chứng chỉ IV 1 năm $11.580
Feb

Primary Industries 
Centre (North 
Wagga Wagga)

Tháng 2, 
Tháng 7 Wollongbar

Nông nghiệp
Mã khóa họcAHC50116S | Mã CRICOS:093761M | Mã quốc gia:AHC50116

Chứng chỉ IV 1 năm $14.030 Tháng 2

Armidale 
Primary Industries 
Centre (North 
Wagga Wagga)

Trang trại Hữu cơ
Mã khóa họcAHC51816 | Mã CRICOS:095305G | Mã quốc gia:AHC51816

Diploma 1 năm $13.360 Tháng 2
National 
Environment 
Centre (Thurgoona)

Nông nghiệp bền vững
Mã khóa họcAHC42116 | Mã CRICOS:094304F | Mã quốc gia:AHC42116

Certificate IV 1 năm $15.100 Tháng 2
National 
Environment 
Centre (Thurgoona)

Nông nghiệp bền vững
Mã khóa họcAHC52116 | Mã CRICOS:094305E | Mã quốc gia:AHC52116

Diploma 1 năm $13.750 Tháng 2
National 
Environment 
Centre (Thurgoona)

CHĂM SÓC ĐỘNG VẬT

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Nuôi nhốt Động vật 
Mã khóa họcACM30317S | Mã CRICOS:097372C | Mã quốc gia:ACM30317*

Chứng chỉ III 1 năm $8.930 Tháng 2, 
Tháng 7 Richmond

CHUYÊN GIA VỀ HOA

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Chuyên gia về hoa
Mã khóa họcR20054 | Mã CRICOS:089585A | Mã quốc gia:SFL30115

Chứng chỉ III 1 năm $12.670
Tháng 2 Ultimo

Tháng 2, 
Tháng 7 Ryde

LÀM VƯỜN & CẢNH QUAN

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Làm vườn
Mã khóa họcAHC30716 | Mã CRICOS:093764G | Mã quốc gia:AHC30716

Chứng chỉ III 1 năm $12.040 Tháng 2, 
Tháng 7 Ryde

Làm vườn
Mã khóa họcAHC50416H | Mã CRICOS:093772G | Mã quốc gia:AHC50416

Diploma 1 năm $17.000 Tháng 2, 
Tháng 7 Ryde

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Bảo tồn và Quản lý Đất đai
Mã khóa họcAHC51116 | Mã CRICOS:093766F | Mã quốc gia:AHC51116*

Diploma 1 năm $16.230 Tháng 2, 
Tháng 7 Ryde

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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NGHỆ THUẬT, THỜI 
TRANG, THIẾT KẾ & 
TRUYỀN THÔNG KỸ 
THUẬT SỐ

TĂNG 
TRƯỞNG VIỆC 
LÀM
VIỆC LÀM CHO NGÀNH 
NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC VÀ 
NGHỆ NHÂN THỦ CÔNG 
ĐƯỢC KỲ VỌNG PHÁT 
TRIỂN TỚI CUỐI NĂM 2023 
TẠI ÚC.^

Mọi người có thể thấy được những lợi ích của nền kinh tế sáng tạo tại Úc trong các không gian thiết kế, thời trang, 
nội thất, âm nhạc, phim, nghệ thuật và kỹ thuật số thịnh vượng. Hơn một nửa triệu người Úc hiện đang làm việc 
trong các ngành sáng tạo. Từ sự đa dạng về văn hóa tới hòa nhập xã hội và sáng tạo, các ngành nghệ thuật, âm 
nhạc, thiết kế kỹ thuật số, phim và truyền hình là một số ngành phát triển nhanh nhất và năng động nhất.

Các khóa học nghệ thuật, âm nhạc, làm phim, thời trang, thiết kế kỹ thuật số và truyền hình của TAFE NSW được phát triển 
trong hoàn cảnh có tham vấn gần gũi với ngành. Khi bạn chọn TAFE NSW, bạn sẽ được học tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn 
ngành, hiện đại cùng các giáo viên chuyên gia say mê với công việc đang làm. Hãy chọn trong nhiều khoa đa dạng và bắt 
đầu ở cấp độ phù hợp với bạn. Sự nghiệp trong ngành nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, thiết kế kỹ thuật số, làm phim và 
truyền hình sẽ mang tới cho bạn cơ hội tham gia nền kinh tế sáng tạo của Úc.

Chương trình học liên thông mạnh mẽ
TAFE NSW có nhiều văn bằng cho ngành sáng tạo. Cũng có các chương trình học liên thông lên các cơ sở 
giáo dục đại học khác.

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 2114
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THIẾT KẾ

Định hướng niềm đam mê và phát triển tài năng sáng tạo của bạn để tiến đến một sự 
nghiệp nhiều thành quả và viên mãn. Bạn có thể học thiết kế nhãn hàng và các chiến 
dịch quảng cáo tuyệt vời, nội thất tuyệt đẹp, các sản phẩm và thiết bị sáng tạo, mỹ 
thuật và hoạt hình 3D, hoặc cung cấp hỗ trợ quản lý cho ngành mỹ thuật và thiết kế. 
Tại TAFE NSW, các giáo viên tài năng sẽ bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật và phát 
triển các kỹ năng và kỹ thuật thiết kế của bạn để đảm bảo bạn có hành trang phù hợp 
để thành công trong sự nghiệp.

THU NHẬP 
TIỀM NĂNG

NHÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CÓ 
THU NHẬP TRUNG BÌNH LÀ 
AUD $1.280 MỖI TUẦN.^

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có tính sáng tạo và trí tưởng 
tượng không?

	§ Bạn có giỏi quản lý thời gian 
không?

	§ Bạn có thích làm việc theo nhóm 
không?

	§ Bạn có tài minh họa và phác thảo 
các bản mẫu không?

	§ Bạn có thích thiết kế trong môi 
trường 2D và 3D không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Thiết kế (Cơ bản)
	§ Thiết kế Thời trang
	§ Thiết kế Đồ họa
	§ Trang trí Nội thất
	§ Thiết kế Nội thất
	§ Nghệ thuật Thị giác

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Giám đốc Nghệ thuật
	§ Giám đốc Sáng tạo
	§ Nhà thiết kế Đồ họa
	§ Người minh họa 
	§ Lập trình viên Truyền thông Kỹ thuật 

số Tương tác
	§ Nhà thiết kế/Người trang trí Nội thất
	§ Trợ lý Studio
	§ Nhà thiết kế Web

Chứng chỉ III về Nhập 
môn Thiết kế 

(R10408) 

Chứng chỉ IV về Thiết 
kế (Thiết kế Đồ họa) 

(R11412) 

Diploma Thiết kế Nội 
thất 

(MSF50218) 

Cử nhân Thiết kế  
TAFE NSW (Thiết kế 

Nội thất) 
(HE20501)

^ NguồnJobOutlook, ANZCO ID 3111. 

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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TRƯỜNG THIẾT KẾ THỜI 
TRANG FDS ĐƯỢC XẾP 
THỨ 2 TẠI ÚC, THỨ 20 
TRÊN THẾ GIỚI.
Nguồn: fashionista.com

CẨM NANG KHÓA HỌC CHO DU HỌC SINH TAFE NSW NĂM 2022 | Đúng tại thời điểm in (tháng 8/2021). Xem tafensw.edu.au/international để biết thông tin mới nhất 

THIẾT KẾ THỜI TRANG

Nếu bạn biết tất cả những nhà thiết kế mới nhất và có niềm đam mê về thời trang thì TAFE NSW có thể biến đam mê đó thành sự 
nghiệp vẻ vang bằng nhiều khóa học thú vị về thiết kế thời trang, công nghệ và kinh doanh. Xưởng Thiết kế Thời trang TAFE NSW của 
chúng tôi đã đào tạo nên một số nhà thiết kế thành công nhất nước Úc, cũng như các chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực thời 
trang đa dạng như phát triển sản phẩm, thu mua và trưng bày. Vì vậy, hãy sẵn sàng để khởi đầu sự nghiệp trong ngành thời trang với 
khóa học năng động, sáng tạo tại TAFE NSW.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có sáng tạo không?
	§ Bạn có đam mê thời trang không?
	§ Bạn có quan tâm tới việc kết hợp 

khả năng sáng tạo với kinh doanh 
không?

	§ Bạn có thích làm việc trong môi 
trường nhịp độ nhanh không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Thiết kế Thời trang
	§ Thiết kế Thời trang Ứng dụng và 

Trưng bày (Thiết kế và Phát triển 
Sản phẩm)

	§ Thiết kế Thời trang Ứng dụng và 
Công nghệ

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Giám đốc Thiết kế, Trợ lý Thiết kế, 
Nhà phát triển Sản phẩm

	§ Chuyên gia phong cách Thời trang
	§ Người thu mua Thời trang
	§ Giám đốc Sản xuất Thời trang
	§ Giám đốc Sáng tạo
	§ Giám đốc Trưng bày
	§ Giám đốc Sự kiện Thời trang

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.

Chứng chỉ III về Thiết 
kế Thời trang Ứng 

dụng và Công nghệ 
(MST30819)

Cử nhân Thiết  
kế Thời trang

(HE20506)

Diploma Thiết kế Thời 
trang Ứng dụng và 

Trưng bày (Thiết kế và 
Phát triển Sản phẩm)

(MST50119)
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SẢN XUẤT ÂM THANH, ÂM NHẠC &  
SẢN XUẤT/BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP

Nếu bạn có đam mê về âm nhạc và ngành giải trí và muốn phát triển khả năng 
thẩm âm đồng thời được hướng dẫn bởi các chuyên gia trong ngành thì TAFE 
NSW có khóa học cho bạn. Các cơ hội làm việc trong ngành âm nhạc, sản xuất âm 
thanh, biểu diễn trực tiếp đang phát triển mạnh mẽ. Cho dù bạn là nghệ sỹ biểu 
diễn hay thích làm công tác hỗ trợ thì ngành này có nhiều lựa chọn công việc đang 
chờ đợi những người muốn tham gia lĩnh vực sáng tạo ngày càng phát triển này.

THU NHẬP 
TIỀM NĂNG
THU NHẬP CỦA KỸ THUẬT 
VIÊN ÂM THANH TRÊN MỨC 
LƯƠNG TRUNG BÌNH, LÊN 
TỚI AUD$1.327 MỖI TUẦN.^

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích được sáng tạo và 
tưởng tượng không?

	§ Bạn có thích làm việc hợp tác 
không?

	§ Bạn có quan tâm đến giải trí và 
chia sẻ đam mê âm nhạc, biểu 
diễn và sản xuất không?

	§ Bạn có thích mặt kỹ thuật của biểu 
diễn và hòa nhạc trực tiếp không?

	§ Bạn có bị cuốn hút bởi khía cạnh 
kinh doanh của âm nhạc, bao gồm 
sự kiện, xuất bản và phát trực 
tuyến không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Biểu diễn Âm nhạc (Ngành Âm 
nhạc)

	§ Ngành Âm nhạc (Sản xuất Âm 
thanh)

	§ Ngành Âm nhạc (Kinh doanh Âm 
nhạc)

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Kỹ thuật viên Nghe Nhìn
	§ Quản lý Nghệ sỹ
	§ Đại lý Bán vé
	§ Nhà tổ chức Hòa nhạc
	§ Kỹ sư Âm thanh
	§ Nhà sản xuất Âm nhạc Điện tử
	§ Nghệ sỹ Hòa âm Trực tiếp
	§ Nhạc sỹ/Ca sỹ
	§ Nhà sản xuất Âm nhạc
	§ Nhà sáng tác Ca khúc/Nhà soạn 

nhạc
	§ Nhà thiết kế Âm thanh
	§ Giám đốc Sân khấu
	§ DJ
	§ Nghệ sỹ hòa âm biến tấu

Chứng chỉ III về Ngành 
Âm nhạc (Biểu diễn) 

(CUA30915)

Diploma Nâng cao  
về Ngành Âm nhạc 

(Biểu diễn)
(CUA60515)

Diploma Ngành Âm 
nhạc (Biểu diễn)

(CUA50815)

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 3111. 

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC

Biểu đạt bản thân và giải phóng sức sáng tạo của bạn trên thế giới với sự nghiệp trong ngành mỹ thuật & nghệ thuật thị giác. Các 
giáo viên TAFE NSW đã đạt giải thưởng sẽ giúp bạn làm mới các khả năng sáng tạo và hướng dẫn bạn trong phương thức mà bạn 
đã chọn, mang tới khóa đào tạo thực hành tại các xưởng và phòng trưng bày tác phẩm chuyên biệt. Học cách mở rộng ý tưởng, thử 
các kỹ thuật mới và trở nên dũng cảm trong thể hiện tác phẩm. Chúng tôi cũng giúp bạn làm chủ các kỹ năng kinh doanh thiết yếu, 
chuẩn bị danh mục tác phẩm và thực hành triển lãm để giúp bạn biến khả năng sáng tạo thành sự nghiệp thành công.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có tính sáng tạo và trí tưởng 
tượng không?

	§ Bạn có phải là người có kỷ luật 
không?

	§ Bạn có thích làm việc chân tay 
không?

	§ Bạn có phải là người tỉ mỉ không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Quản lý Nghệ thuật
	§ Nghệ thuật Thị giác

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ 	Nghệ sỹ
	§ Nhà quản lý Nghệ thuật
	§ Trợ lý Nghệ thuật Cộng đồng
	§ Trợ lý Phòng trưng bày tác phẩm
	§ Giám tuyển Phòng trưng bày tác 

phẩm
	§ Chuyên gia Nghệ thuật Thị giác và 

Thủ công

PHIM ẢNH & TRUYỀN THÔNG

Nếu bạn mơ về sự nghiệp sáng tạo nhịp độ nhanh, thú vị trong ngành phim ảnh và truyền thông, đồng thời quan tâm đến 
Logies, Giải thưởng Hàn lâm, hoặc bất kỳ giải thưởng gì tương tự thì có nhiều tùy chọn học tập cho bạn tại TAFE NSW. Công 
việc trong ngành phim ảnh và truyền thông liên tục mở rộng vì công nghệ và nền tảng mới được tạo ra khiến ngành này dễ 
tiếp cận hơn và thú vị hơn bao giờ hết.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có đam mê phim ảnh và truyền 
thông không?

	§ Bạn có thích viết và sáng tác các 
câu chuyện không?

	§ Bạn có sẵn sàng làm việc hợp tác để 
giải quyết vấn đề không?

	§ Bạn có thích làm trò chơi không?
	§ Bạn có thích tạo ra hoạt hình không?
	§ Bạn có thích tạo ra các nhân vật 3D 

không?
	§ Bạn có thích sự gay cấn của báo cáo 

nhịp độ nhanh về tin tức và sự kiện 
không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Phim ảnh và Truyền hình
	§ Nghệ thuật và Hoạt hình 3D
	§ Trò chơi Kỹ thuật số và Tương tác
	§ Công nghệ Truyền thông Số

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Quay phim/ Giám đốc Nhiếp ảnh
	§ Đạo diễn
	§ Biên tập viên/Sản xuất hậu kỳ
	§ Chuyên gia ghi âm thanh tại thực địa
	§ Nhà sản xuất
	§ Người dẫn chương trình trên TV/Đài 

phát thanh
	§ Nhà sản xuất video và đồ họa 

chuyển động
	§ Nghệ sỹ Hiệu ứng Hình ảnh
	§ Họa sỹ hoạt hình 2D/3D
	§ Người làm mô hình 3D
	§ Sản xuất hậu kỳ cho truyền thông 

đại chúng
	§ Thợ móc cáp
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DESIGN

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Thiết kế (Thiết kế Đồ họa)
Mã khóa học:R11412 | Mã CRICOS:090421M | Mã quốc gia:CUA40715*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $9.270 Tháng 2, 
Tháng 7

Design Centre 
Enmore
Lidcombe

Thiết kế (Thiết kế Nội thất)
Mã khóa học:20501 | Mã CRICOS:071917M | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $61.440 Tháng 2 Design Centre 

Enmore

Thiết kế (Đa ngành)
Mã khóa học:CUA40715DM | Mã CRICOS:090421M | Mã quốc gia:CUA40715*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $9.270 Tháng 7 Design Centre 
Enmore

Nhập môn Thiết kế
Mã khóa học:R10408 | Mã CRICOS:090401D | Mã quốc gia:CUA30715*

Chứng chỉ III 0,5 năm $7.560 Tháng 2, 
Tháng 7

Kingswood
Lidcombe

Nhập môn Thiết kế (Thiết kế Thời trang)
Mã khóa học:RS10408 | Mã CRICOS:090401D | Mã quốc gia:CUA30715 *

Chứng chỉ III 0,5 năm $7.560 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Thiết kế Đồ họa
Mã khóa học:R10418 | Mã CRICOS:090462B | Mã quốc gia:CUA50715*

Diploma 1 năm $13.240 Tháng 2, 
Tháng 7

Campbelltown
Design Centre 
Enmore
Kingswood

Thiết kế Đồ họa
Mã khóa học:CUA60315A | Mã CRICOS:094260B | Mã quốc gia:CUA60315*

Diploma 
nâng cao 1 năm $12.420 Tháng 2, 

Tháng 7
Design Centre 
Enmore

Thiết kế Đồ họa (Minh họa)
Mã khóa học:CUA50715 | Mã CRICOS:090462B | Mã quốc gia:CUA50715*

Diploma 1 năm $13.240 Tháng 2, 
Tháng 7

Design Centre 
Enmore

Trang trí Nội thất
Mã khóa học:MSF40118 | Mã CRICOS:099338M | Mã quốc gia:MSF40118

Chứng chỉ IV 0,5 năm $12.110 Tháng 2, 
Tháng 7 Lidcombe

Interior Design
Mã khóa học:MSF50218 | Mã CRICOS:0101863 | Mã quốc gia:MSF50218

Diploma 1 năm $21.090 Tháng 2, 
Tháng 7 Lidcombe

CÔNG NGHỆ THỜI TRANG & TRANG PHỤC SÂN KHẤU

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Thiết kế Thời trang Ứng dụng và Trưng bày (Thiết kế và Phát 
triển Sản phẩm)
Mã khóa học:MST50119 | Mã CRICOS:0100775 | Mã quốc gia:MST50119

Diploma 1 năm $30.900 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Thiết kế Thời trang Ứng dụng và Công nghệ
Mã khóa học:MST30819 | Mã CRICOS:0100790 | Mã quốc gia:MST30819

Chứng chỉ III 0,5 năm $13.370 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Thiết kế Thời trang
Mã khóa học:20506 | Mã CRICOS:084563C | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $66.240 Tháng 2 Ultimo

MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP 
HỌC

HỌC SỞ

Nghệ thuật Thị giác
Mã khóa học:R10416 | Mã CRICOS:090444D | Mã quốc gia:CUA51115*

Diploma 1 năm $12.240 Tháng 2, 
Tháng 7

Campbelltown
Hunter Street 
(Newcastle West)
Kingswood 
St George 
(Kogarah)

Nghệ thuật Thị giác
Mã khóa học:R10420 | Mã CRICOS:090491G | Mã quốc gia:CUA60715*

Diploma 
nâng cao 1 năm $10.080 Tháng 2, 

Tháng 7

Hunter Street 
(Newcastle West)
Kingswood
Meadowbank

Các khóa học có Thực tập. Xem trang 5.

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW  NSW website tafensw.edu.au/international
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SẢN XUẤT ÂM THANH, ÂM NHẠC & SẢN XUẤT/BIỂU DIỄN TRỰC TIẾP

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Ngành Âm nhạc (Kinh doanh Âm nhạc)
Mã khóa học:CUA50815M | Mã CRICOS:094233E | Mã quốc gia:CUA50815*

Diploma 0,5 năm $11.560 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Ngành Âm nhạc (Biểu diễn)
Mã khóa học:CUA30915P | Mã CRICOS:094234D | Mã quốc gia:CUA30915*

Chứng chỉ III 0,5 năm $7.080 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Ngành Âm nhạc (Biểu diễn)
Mã khóa học:CUA50815P | Mã CRICOS:094233E | Mã quốc gia:CUA50815*

Diploma 1 năm $11,560 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Ngành Âm nhạc (Biểu diễn)
Mã khóa học:CUA60515P | Mã CRICOS:092358G | Mã quốc gia:CUA60515*

Diploma nâng 
cao 1 năm $11.190 Tháng 2, 

Tháng 7 Ultimo

Ngành Âm nhạc (Sản xuất Âm thanh)
Mã khóa học:CUA30915S | Mã CRICOS:094234D | Mã quốc gia:CUA30915*

Chứng chỉ III 0,5 năm $7.080 Tháng 2, 
Tháng 7

Nirimba
Ultimo

Ngành Âm nhạc (Sản xuất Âm thanh)
Mã khóa học:CUA50815S | Mã CRICOS:094233E | Mã quốc gia:CUA50815*

Diploma 1 năm $11.560 Tháng 2, 
Tháng 7

Nirimba
Ultimo

Ngành Âm nhạc (Sản xuất Âm thanh)
Mã khóa học:CUA50815E | Mã CRICOS:094233E | Mã quốc gia:CUA50815*

Diploma 1 năm $11.560 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Ngành Âm nhạc (Sản xuất Âm thanh)
Mã khóa học:CUA60515SP | Mã CRICOS:092358G | Mã quốc gia:CUA60515*

Diploma nâng 
cao 1 năm $11.190 Tháng 2, 

Tháng 7 Ultimo

SCREEN & MEDIA

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Nghệ thuật và Hoạt hình 3D
Mã khóa học:20520 | Mã CRICOS:075731M | Mã quốc gia:NOCODE

Bachelor 
Degree 3 năm $66.240 Tháng 2 Design Centre 

Enmore

Phim ảnh và Truyền thông
Mã khóa học:RP19236 | Mã CRICOS:093209B | Mã quốc gia:CUA41215*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $12.530 Tháng 2, 
Tháng 7 St Leonards

Phim ảnh và Truyền thông
Mã khóa học:RP19237 | Mã CRICOS:093210J | Mã quốc gia:CUA51015*

Diploma 0,5 năm $15.270 Tháng 7 St Leonards

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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CÔNG TRÌNH &  
XÂY DỰNG

CƠ HỘI VIỆC 
LÀM

LĨNH VỰC NÀY DỰ KIẾN 
CÓ TRIỂN VỌNG TĂNG 
TRƯỞNG RẤT MẠNH MẼ 
TRONG VÒNG NĂM NĂM 
TỚI TẠI ÚC.^

Hơn một nửa dân số thế giới đang sống tại các thành phố. Với sự bùng nổ của đô thị hóa và đà tăng về dân số thì sự 
phát triển môi trường thành các không gian đáng sống và bền vững dành cho các cộng đồng đa dạng và phát triển sẽ 
có ý nghĩa sống còn.

Có vô số lựa chọn nghề nghiệp trong các lĩnh vực công trình, xây dựng và bất động sản. Hãy học một nghề trong chuyên ngành 
này và bạn sẽ có cơ hội thiết kế, sáng tạo, đổi mới, sử dụng các kỹ năng để giúp tạo dựng và định hình tương lai nước Úc.

Liên kết mạnh trong ngành
TAFE NSW duy trì quan hệ đối tác với các dự án lớn như Trao đổi Kỹ năng Sân bay Tây Sydney, cũng như 
các tổ chức cấp cao trong ngành gồm Tổng Hội Xây lắp, Hiệp hội Ngành Xây dựng dân dụng và Viện Bất 
động sản Úc.

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 312199
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THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

Từ ước mơ lớn cho tới khi công trình hoàn thành, việc học khóa học thiết kế công trình và quản lý xây dựng tại TAFE NSW có thể dẫn tới sự 
nghiệp thú vị và đáng làm trên dự án cơ sở hạ tầng, tòa nhà thương mại và công nghiệp hoặc ngôi nhà trong mơ của ai đó. Các nhà thiết kế 
công trình và quản lý xây dựng làm việc cùng các kiến trúc sư và kỹ sư để phát triển các bản vẽ thi công và quy hoạch công trình cho các 
công trình xây dựng mới và cải tạo. Các khóa học có thể mang tới chương trình học liên thông để học lên cao hơn tại đại học, nhờ đó sẽ cho 
phép bạn trở thành kiến trúc sư, quản lý xây dựng hoặc tiếp tục học Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Nội thất) TAFE NSW.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có tính sáng tạo và trí tưởng 
tượng không?

	§ Bạn có quan tâm tới thiết kế và 
kiến trúc không?

	§ Bạn có thích giải quyết vấn đề 
không?

	§ Bạn có giỏi quản lý thời gian 
không?

	§ Bạn có thích công việc đa dạng 
không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Thiết kế Công trình
	§ Lát gạch/Đóng khối
	§ Công trình và Xây dựng (Công 

trình)
	§ Sơn vẽ và Trang trí
	§ Lát tường và Lát sàn

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Nhà thiết kế Công trình
	§ Giám đốc/Giám sát Thực địa Công 

trình
	§ Thợ lát gạch/Thợ đóng khối
	§ Thợ xây
	§ Quản lý Xây dựng
	§ Thợ sơn và Người trang trí
	§ Thợ lợp ngói
	§ Thợ lát tường và lát sàn

Chứng chỉ III về Lát sàn  
và Lát tường  
(CPC31311)

Diploma Công trình và 
Xây dựng (Công trình)

(CPC50210)

Chứng chỉ IV về Xây 
dựng và Công trình 

(Công trình)
(CPC40110)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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KHẢO SÁT

Văn bằng giám sát và xây dựng dân dụng của TAFE NSW có thể dẫn tới sự nghiệp trong nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau, 
từ đường xá và khai mỏ, tới nhà ở hoặc quốc phòng. Bạn có thể làm việc cùng kỹ sư xây dựng, thợ xây, giám đốc dự án và 
kiến trúc sư trong thiết kế và xây dựng các dự án lớn như tòa nhà thương mại, cầu, đường, đập nước, hầm chui và đường sắt.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích công việc thực hành 
không?

	§ Bạn có các kỹ năng tổ chức tốt 
không?

	§ Bạn có phải là người giao tiếp xuất 
sắc không?

	§ Bạn có chuyên nghiệp và đạo đức 
không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Khảo sát
	§ Dịch vụ Thông tin Không gian

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Nhà thiết kế Công trình
	§ Người phác thảo Kiến trúc
	§ Kỹ thuật viên CAD
	§ Người tạo mô hình Thông tin Công 

trình
	§ Kỹ thuật viên Khảo sát/Người quy 

hoạch Thành phố
	§ Trợ lý Dịch vụ Thông tin Địa lý 

(GIS)
	§ Trợ lý Khảo sát viên
	§ Trợ lý Dịch vụ Không gian

Chứng chỉ III về Dịch  
vụ Khảo sát và Thông  

tin Không gian 
(CPP30216)

Chứng chỉ IV  
về Khảo sát 
(CPP40216)

Diploma Khảo sát
(CPP50116)

Cử nhân Định giá  
Bất động sản

(HE20501)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Lát gạch/Đóng khối
Mã khóa học:10210 | Mã CRICOS:076741A | Mã quốc gia:CPC30111 *

Chứng chỉ III 1 năm $16.340 Tháng 2, 
Tháng 7

Granville
Nirimba

Công trình và Xây dựng (Công trình)
Mã khóa học:19734 | Mã CRICOS:072914F | Mã quốc gia:CPC40110*

Chứng chỉ IV 1 năm $14.680
Tháng 2 Granville

Tháng 2, 
Tháng 7

Nirimba
Ultimo

Công trình và Xây dựng (Công trình)
Mã khóa học:S19735 | Mã CRICOS:072913G | Mã quốc gia:CPC50210 *

Diploma 1 năm $21.360
Tháng 2 Granville

Tháng 2, 
Tháng 7

Nirimba
Ultimo

Sơn vẽ và Trang trí
Mã khóa học:10215 | Mã CRICOS:079497F | Mã quốc gia:CPC30611*

Chứng chỉ III 1 năm $15.210 Tháng 2, 
Tháng 7 Granville

Lát tường và Lát sàn
Mã khóa học:S10222 | Mã CRICOS:076742M | Mã quốc gia:CPC31311 *

Chứng chỉ III 1 năm $16.460 Tháng 2, 
Tháng 7 Macquarie Fields

SURVEYING

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Khảo sát
Mã khóa học:CPP40216 | Mã CRICOS:096144A | Mã quốc gia:CPP40216*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $10.680 Tháng 7 Ultimo

Khảo sát
Mã khóa học:11704A | Mã CRICOS:093553G | Mã quốc gia:CPP50116*

Diploma 1 năm $23.390 Tháng 2 Ultimo

Dịch vụ Khảo sát và Thông tin Không gian
Mã khóa học:11701A | Mã CRICOS:093554G | Mã quốc gia:CPP30216*

Chứng chỉ III 0,5 năm $9.750 Tháng 2, Ultimo

Các khóa học có Thực tập. Xem trang 5.

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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KINH DOANH &  
TÀI CHÍNH

TĂNG TRƯỞNG 
VIỆC LÀM

DỰ KIẾN TĂNG TRƯỞNG 
CÔNG VIỆC MẠNH MẼ 
TRONG LĨNH VỰC NÀY 
TRONG TƯƠNG LAI TẠI 
ÚC.^

Từ quan điểm nhận thức tới quan điểm kinh doanh, các vai trò đa dạng của kinh doanh và tài chính là nền tảng cho 
mọi lĩnh vực của nền kinh tế Úc. Các kỹ năng mà bạn phát triển và trau dồi sẽ mở ra vô số cánh cửa nghề nghiệp bất 
kể đam mê của bạn là gì.

Cho dù bạn quan tâm tới doanh nghiệp lớn hay nhỏ, công việc kiểu chuyên gia hay quản lý chung thì TAFE NSW đều có nhiều 
chương trình học kinh doanh và tài chính sẽ mang tới cái nhìn sâu sắc về năng suất của tổ chức và thành công trong kinh doanh. 
Tập trung vào các kỹ năng của bạn về kế toán và tài chính, nhân sự, đào tạo và kiểm tra, marketing và truyền thông hoặc bán hàng 
và bán lẻ. Cung cấp hỗ trợ quản trị kinh doanh từ chuyên gia hoặc học hỏi để lãnh đạo và quản lý một nhóm nhằm đảm bảo doanh 
nghiệp của bạn được tổ chức để thành công liên tục. Cho dù niềm đam mê hoặc hướng đi của bạn là gì thì kiến thức của bạn sẽ có 
thể áp dụng được cho nhiều ngành, điều này đảm bảo tiến bộ trong sự nghiệp của bạn.

Chương trình học liên thông mạnh mẽ 
TAFE NSW mang tới nhiều chương trình cấp văn bằng có liên quan tới kinh doanh và tài chính, với tín 
chỉ từ các khóa học diploma. Thỏa thuận với các đại học còn tạo ra những chương trình học liên thông 
lên các chuyên ngành ở cấp độ văn bằng khác.

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 1321
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    � Gilda, Lập kế hoạch Tài chính

Chính những giáo viên đã cho 
tôi sự tự tin để tiếp tục học tập. 
Những phương pháp chăm sóc và 
hỗ trợ của thày cô đảm bảo tôi tin 
tưởng ở bản thân và khả năng của 
mình – những điều mà tiền bạc 
không mua được.

KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH

Đang có nhu cầu mạnh mẽ trong khu vực công và tư đối với các chuyên gia tài chính và kế toán được đào tạo trình độ cao. Chuyên 
môn về kế toán và tài chính là thiết yếu để thành công trong cả kinh doanh và cuộc sống cá nhân. TAFE NSW có nhiều loại khóa 
học trong lĩnh vực này, mang tới cho bạn các kỹ năng và kiến thức để trở thành nhà lãnh đạo trong ngành, chuyên về kế toán, ngân 
hàng, đầu tư, lập kế hoạch tài chính, thế chấp, môi giới chứng khoán, tại Úc và ở nước ngoài.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có muốn giúp những người khác 
trở nên thành công về mặt tài chính 
không?

	§ Bạn có giỏi giải quyết vấn đề không?

	§ Tiền có phải là niềm đam mê của 
bạn không?

	§ Bạn có thích làm việc với các con số 
không?

	§ Bạn có thể phân tích thông tin 
không?

	§ Bạn có khả năng tổ chức tốt không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Kế toán và Hạch toán

	§ Kế toán/Lập kế hoạch Tài chính

	§ Thương mại Ứng dụng

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Người lập kế hoạch Tài chính
	§ Kế toán
	§ Môi giới cho vay thế chấp
	§ Giám đốc Ngân hàng
	§ Giám đốc Ngân sách
	§ Giám đốc Tiền lương
	§ Kiểm toán viên/Chuyên gia phân 

tích Tài chính
	§ Người hạch toán
	§ Kế toán Tổng hợp
	§ Quản lý các Tài khoản Phải trả
	§ Quản lý các Tài khoản Phải thu
	§ Nhân viên BAS - Người hạch toán
	§ Viên chức Tiền lương

Chứng chỉ IV về Kế 
toán và Hạch toán

(FNS40217)

Diploma Thương mại Ứng dụng  
(HE20515)

Cử nhân Thương  
mại Ứng dụng của  

TAFE NSW (Chuyên 
ngành Kế toán hoặc  

Lập kế hoạch Tài chính)
(HE20532/ 
HE20531)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.

31
KIN

H
 DO

A
N

H
 & TÀ

I CH
ÍN

H

31

TA
FEN

SW
.ED

U
.A

U
/IN

TERN
ATION

A
L

https://www.tafensw.edu.au/international


CẨM NANG KHÓA HỌC CHO DU HỌC SINH TAFE NSW NĂM 2022 | Đúng tại thời điểm in (tháng 8/2021). Xem tafensw.edu.au/international để biết thông tin mới nhất 

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cho dù bạn mới đi làm hay đã có kinh nghiệm trong môi trường văn phòng thì khóa học quản trị kinh doanh TAFE NSW sẽ 
cung cấp cho bạn các kỹ năng quản lý, triển khai vận hành, kiến thức và kỹ năng quản trị nhóm mà bạn cần để thành công.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có phải là người làm việc 
theo nhóm không?

	§ Bạn có thích giải quyết vấn đề 
không?

	§ Bạn có khả năng tổ chức tốt 
không?

	§ Bạn có giao tiếp tốt không?
	§ Bạn có thích lãnh đạo không?
	§ Bạn có động lực không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Kinh doanh

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Viên chức Điều hành
	§ Trợ lý Điều hành
	§ Giám đốc Văn phòng
	§ Quản trị Văn phòng

Chứng chỉ III về Quản 
trị Kinh doanh

(BSB30415)

Chứng chỉ IV về Quản 
trị Kinh doanh

(BSB40515)

Diploma Quản trị Kinh 
doanh

(BSB50415)

Cử nhân Kinh doanh 
TAFE NSW
(HE20514)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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DỊCH VỤ KINH DOANH, LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ

Bất kể bạn mới đi làm hay đã có kinh nghiệm rồi thì khóa học của TAFE NSW về dịch vụ doanh nghiệp, lãnh đạo và quản 
trị cũng sẽ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên sâu và cảm hứng, cũng như các kỹ năng trong chiến lược kinh doanh, thực 
hiện tác vụ và quản trị nhóm hiệu quả. Với văn bằng của TAFE NSW về dịch vụ doanh nghiệp, lãnh đạo và quản trị, bạn có 
thể phát triển trong nhiều môi trường làm việc.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có chuyên nghiệp và đạo đức 
không?

	§ Bạn có phải là người làm việc theo 
nhóm không?

	§ Bạn có phải là người có tư duy phản 
biện không?

	§ Bạn có khả năng tổ chức tốt không?
	§ Bạn có giao tiếp tốt không?
	§ Bạn có đam mê lãnh đạo, hướng dẫn 

và cố vấn không?
	§ Bạn có động lực và tập trung không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Kinh doanh
	§ Lãnh đạo và Quản trị
	§ Marketing và Truyền thông
	§ Doanh nghiệp Nhỏ Mới
	§ Nhân sự

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Giám sát viên, Lãnh đạo nhóm 
hoặc Giám đốc

	§ Quản trị Chương trình hoặc Dự án
	§ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
	§ Chủ/Giám đốc Doanh nghiệp Nhỏ
	§ Quản trị Chương trình hoặc Dự án
	§ Kiểm toán viên
	§ Giám đốc Thực hành
	§ Giám đốc Văn phòng
	§ Giám đốc Thực địa

Chứng chỉ IV về Lãnh 
đạo và Quản lý

(BSB42015)

Diploma Lãnh đạo và 
Quản lý

(BSB51918)

Cử nhân Kinh doanh 
TAFE NSW
(HE20514)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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MARKETING & TRUYỀN THÔNG

Tôi muốn khuyến khích mọi du 
học sinh học tại TAFE NSW – 
môi trường này thật tuyệt vời 
và du học sinh cảm thấy rất 
được hoan nghênh.

  � KIM, DIPLOMA NÂNG CAO VỀ MARKETING VÀ 
TRUYỀN THÔNG

Marketing và truyền thông đóng vai trò sống còn trong sự phát triển và trường tồn của mọi tổ chức. Văn bằng marketing và 
truyền thông của TAFE NSW sẽ nâng cao và phát triển các kỹ năng kinh doanh, phân tích và chiến lược để hỗ trợ phát triển, thực 
thi và thực hiện các kế hoạch và chiến lược, mang tới lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp của bạn.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích làm việc với con người 
không?

	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp xuất sắc 
không?

	§ Bạn có chuyên nghiệp và đạo đức 
không?

	§ Bạn có kỹ năng phân tích tốt 
không?

	§ Bạn có sáng tạo không?
	§ Bạn có thích được sáng tạo không?
	§ Bạn có thích thể hiện sáng kiến 

không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Marketing và Truyền thông

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Giám đốc Marketing hoặc Điều 
phối viên

	§ Trợ lý Giám đốc Nhãn hàng
	§ Chuyên gia phân tích Nghiên cứu 

Thị trường
	§ Nhân viên Quan hệ Công chúng
	§ Điều phối viên Khách hàng
	§ Người mua hoặc Người hoạch định 

Truyền thông
	§ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng 

hoặc Khách hàng
	§ Chiến lược gia Truyền thông Xã hội
	§ Giám đốc Trải nghiệm Người tiêu 

dùng
	§ Giám đốc Marketing Kỹ thuật số
	§ Trợ lý Marketing
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NHÂN SỰ
Nhân viên được đào tạo tốt, chất lượng cao là tài sản lớn nhất của bất kỳ tổ chức thành công nào. Cho dù bạn quan tâm 
tới quản trị hay tuyển dụng và phát triển nhân sự thì TAFE NSW cũng có thể cung cấp cho bạn các kỹ năng để nổi bật trong 
nhiều vai trò ở lĩnh vực rất cần thiết này.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có phải người khôn khéo không?
	§ Bạn có thích giải quyết vấn đề không?
	§ Bạn có ngoại giao tốt không?
	§ Bạn có phải là người truyền đạt hiệu 

quả không?
	§ Bạn có phải là người giỏi giải quyết 

mâu thuẫn không?
	§ Bạn có tiến bộ khi làm việc với bộ quy 

tắc định trước không?
	§ Bạn có đam mê lãnh đạo, hướng dẫn 

và cố vấn không?
	§ Bạn có tư duy phân tích không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Nhân sự
	§ Quản Lý Nguồn Nhân Lực

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Điều phối viên/Trợ lý Nhân sự
	§ Giám đốc/Chuyên gia tư vấn Nhân 

sự
	§ Giám đốc Phát triển Kinh doanh
	§ Quản lý Nhân sự Cấp cao/Giám 

đốc Văn phòng

BẤT ĐỘNG SẢN & ĐỊNH GIÁ
Với lĩnh vực được dự đoán sẽ còn tiến xa, không còn nghi ngờ gì nữa: nhân viên bất động sản là nhân lực được săn lùng. Dịch vụ 
bất động sản mang tới sự nghiệp đầy hứa hẹn cho những người có động lực đạt mục tiêu và thích ý tưởng có thể giúp người khác 
biến giấc mơ bất động sản của họ thành hiện thực. Ngành này có nhiều cơ hội nghề nghiệp đáng làm, gồm định giá bất động sản, 
bán hàng, phát triển và quản lý.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có khả năng tổ chức tốt 
không?

	§ Bạn có thích làm việc với những 
người có xuất thân đa dạng 
không?

	§ Bạn có phải là người định hướng 
mục tiêu tốt không?

	§ Bạn có thích phát triển các mối 
quan hệ không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Bất động sản
	§ Định giá

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Quản trị Bất động sản
	§ Nhân viên Bất động sản
	§ Quản lý Bất động sản
	§ Chuyên gia định giá Bất động sản
	§ Quản lý Địa tầng
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KINH DOANH
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Kinh doanh
Mã khóa học:R20119 | Mã CRICOS:092100A | Mã quốc gia:BSB30115*

Chứng chỉ III 0,5 năm $6.410 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Kinh doanh
Mã khóa học:R11740 | Mã CRICOS:089581E | Mã quốc gia:BSB40215*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $6.210 Tháng 2, 
Tháng 7

Granville
Liverpool
Meadowbank
Newcastle (Tighes 
Hill)
Ultimo

Kinh doanh
Mã khóa học:R17805 | Mã CRICOS:087148E | Mã quốc gia:BSB50215*

Diploma 0,5 năm $7.030 Tháng 2, 
Tháng 7

Granville
Liverpool
Meadowbank
Newcastle (Tighes 
Hill)
Ultimo

Kinh doanh
Mã khóa học:HE20514 | Mã CRICOS:092518G | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $46.080 Tháng 2, 

Tháng 7
Granville
Ultimo

Lãnh đạo và Quản trị
Mã khóa học:R11742 | Mã CRICOS:089341K | Mã quốc gia:BSB42015*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $7.150 Tháng 2, 
Tháng 7 Meadowbank

Lãnh đạo và Quản trị
Mã khóa học:BSB51918 | Mã CRICOS:098951J | Mã quốc gia:BSB51918

Diploma 0,5 năm $9.370 Tháng 2, 
Tháng 7 Meadowbank

Doanh nghiệp Nhỏ Mới
Mã khóa học:BSB42618 | Mã CRICOS:098638G | Mã quốc gia:BSB42618*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $6.630 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Quản trị Kinh doanh
Mã khóa học:R17808 | Mã CRICOS:089580F | Mã quốc gia:BSB40515*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $6.570 Tháng 2, 
Tháng 7

Granville
Ultimo

Quản trị Kinh doanh
Mã khóa học:R17809 | Mã CRICOS:087285G | Mã quốc gia:BSB50415*

Diploma 0,5 năm $7.220 Tháng 2, 
Tháng 7

Blacktown
Granville
Ultimo

KẾ TOÁN & TÀI CHÍNH
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Kế toán và Hạch toán
Mã khóa học:FNS40217 | Mã CRICOS:0101049 | Mã quốc gia:FNS40217

Chứng chỉ IV 0,5 năm $7.930 Tháng 2, 
Tháng 7

Granville
Meadowbank
Ultimo

Thương mại Ứng dụng
Mã khóa học:HE20515 | Mã CRICOS:094910F | Mã quốc gia:NOCODE

Diploma 1 năm $19.600 Tháng 2, 
Tháng 7

Granville
Ultimo

Thương mại Ứng dụng - Chuyên ngành Kế toán
Mã khóa học:HE20532 | Mã CRICOS:094909K | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $46.080 Tháng 2, 

Tháng 7
Granville
Ultimo

Thương mại Ứng dụng - Chuyên ngành Lập kế hoạch Tài chính
Mã khóa học:HE20531 | Mã CRICOS:094909K | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $46.080 Tháng 2, 

Tháng 7 Ultimo

NHÂN SỰ
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Mã khóa học:BSB50618 | Mã CRICOS:098679J | Mã quốc gia:BSB50618

Diploma 0,5 năm $8.270 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Nhân sự
Mã khóa học:R11061 | Mã CRICOS:089586M | Mã quốc gia:BSB41015*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $6.620 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

MARKETING & TRUYỀN THÔNG
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Marketing và Truyền thông
Mã khóa học:R17855A | Mã CRICOS:093214E | Mã quốc gia:BSB42415*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $6.880 Tháng 2, 
Tháng 7

Meadowbank
Newcastle (Tighes 
Hill)
Ultimo

Marketing và Truyền thông
Mã khóa học:R17856A | Mã CRICOS:093215D | Mã quốc gia:BSB52415*

Diploma 0,5 năm $13.620 Tháng 2, 
Tháng 7

Meadowbank
Ultimo

BẤT ĐỘNG SẢN & ĐỊNH GIÁ
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Định giá Bất động sản
Mã khóa học:20507 | Mã CRICOS:089229K | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $47.040 Tháng 2, 

Tháng 7 Ultimo

Các khóa học có Thực tập. Xem trang 5.

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

NHU CẦU 
TRONG NGÀNH
CÓ HƠN 65.000 NHÂN VIÊN 
HỖ TRỢ PHÚC LỢI TẠI ÚC.^

Khi bạn làm dịch vụ cộng đồng, kỹ năng quan hệ con người, lòng trắc ẩn và chuyên môn tạo nên khác biệt thực sự với mọi người 
trong cộng đồng. TAFE NSW cung cấp nhiều văn bằng có thể mang tới cho bạn một sự nghiệp trợ giúp người khác qua các khóa 
học linh hoạt, khơi gợi và được công nhận trên toàn quốc.

Cho dù bạn thích làm việc cùng những người cao tuổi, giúp trẻ em học và phát triển, hỗ trợ người khuyết tật hoặc tạo sự khác biệt trong 
cộng đồng thì TAFE NSW cũng là sự lựa chọn thông minh. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo lớn nhất Úc với các khóa 
học đa dạng từ văn bằng khởi điểm cho tới các kỹ năng chuyên biệt. Toàn bộ những khóa học này, được thiết kế bởi các chuyên gia trong 
ngành, nhằm chuẩn bị cho bạn sự nghiệp làm việc với những người ở mọi lứa tuổi với nhiều yêu cầu đa dạng.

ĐIỂM NHẤN HỒ SƠ
RAMESH, CỬ NHÂN GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC MẦM NON

Ramesh

Tôi không thể thắng được giải 
thưởng này nếu không có sự hỗ trợ 
và quan tâm không ngừng của các 
giáo viên TAFE NSW.

Ramesh tới Úc từ Nepal để học tại TAFE NSW Nirimba và mặc dù học toàn thời 
gian và làm việc bán thời gian thì Ramesh cũng thu xếp để dành ra 20 tới 30 giờ 
mỗi tuần cho công việc tình nguyện, điều này giúp khuyến khích, truyền cảm hứng 
và tạo động lực cho các du học sinh khác, trong vai trò Chủ tịch kiêm thành viên 
sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Vision for Motivation (Tầm nhìn cho Động lực).

Kết quả là, năm 2020, Ramesh đã được Hội đồng Du học sinh Úc vinh danh là Du 
học sinh VET/TAFE của Năm.

Ramesh muốn học lên cao hơn về chương trình học và giảng dạy, với mục tiêu cuối 
cùng là sẽ quay lại Nepal để giúp tạo ảnh hưởng lên hệ thống giáo dục nơi này.

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 4117
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CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Úc có dân số đang già hóa, nên ngày càng có nhu cầu về chăm sóc người cao tuổi và các dịch vụ liên quan. Làm việc với người 
cao tuổi có thể là một nghề cao quý, nhiều ý nghĩa và quan trọng, vì bạn có thể đóng vai trò thiết yếu để nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Có nhiều tùy chọn nghề nghiệp và cơ hội rộng mở trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, nó có thể là sự lựa chọn 
nghề nghiệp hoàn hảo cho bạn – và bước đầu tiên của bạn có thể là với TAFE NSW.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có phải là người dễ cảm thông 
không? 

	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 
không? 

	§ Bạn có thích làm việc với con 
người không?

	§ Bạn có kiên nhẫn không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Hỗ trợ Người cao tuổi 
	§ Hỗ trợ Cá nhân
	§ Hỗ trợ Cá nhân (Người cao tuổi)

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Nhân viên Hỗ trợ Cộng đồng 
	§ Giám sát viên Chăm sóc Người 

cao tuổi 
	§ Phụ trách Nhóm Chăm sóc 
	§ Điều dưỡng Ghi danh 
	§ Nhân viên Chăm sóc Tại nhà 
	§ Nhân viên Chăm sóc Cá nhân 
	§ Điều phối viên Chương trình
	§ Nhân viên Chăm sóc Nhà an 

dưỡng

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

Một ngày làm việc trong dịch vụ cộng đồng sẽ giúp hỗ trợ mọi người thay đổi tích cực cuộc sống của họ. Nếu bạn muốn giúp đỡ người 
khác trong khi cũng tha thiết với quá trình sự nghiệp và triển vọng công việc tương lai, TAFE NSW có một loạt các khóa học có thể giúp 
bạn đạt được mục tiêu của mình.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có kiên nhẫn không? 
	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 

không? 
	§ Bạn có nhiệt huyết và đam mê với 

cộng đồng không?
	§ Bạn có thể làm việc độc lập 

không?
	§ Bạn có chuyên nghiệp và đạo đức 

không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Dịch vụ Cộng đồng 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Nhân viên Dịch vụ Cộng đồng
	§ Nhân viên Sự vụ
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GIÁO DỤC & CHĂM SÓC MẦM NON

Nếu bạn thích làm việc với trẻ em và muốn giúp chúng trưởng thành và phát 
triển, TAFE NSW có nhiều lựa chọn khóa học giáo dục mầm non để giúp bạn hòa 
nhập và tiến bộ trong nghề này. Hãy tận hưởng một sự nghiệp nhiều thành tựu 
sâu sắc, tại đó bạn có thể kết nối với trẻ nhỏ để tạo cảm hứng học tập cũng như 
phát triển.

CƠ HỘI VIỆC 
LÀM

LĨNH VỰC NÀY DỰ KIẾN CÓ 
TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG RẤT 
MẠNH MẼ TRONG VÒNG NĂM 
NĂM TỚI TẠI ÚC.^

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có đam mê ngành giáo dục 
mầm non không? 

	§ Bạn có chuyên nghiệp và đạo đức 
không? 

	§ Bạn có khả năng phán đoán tốt và 
óc sáng kiến không? 

	§ Bạn có phải là người tinh ý và kiên 
nhẫn không?

	§ Bạn có thích giúp đỡ trẻ em trưởng 
thành và phát triển không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Giáo dục và Chăm sóc Mầm non

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Giáo viên Mầm non 
	§ Giám đốc/Chủ sở hữu/Quản lý 

Dịch vụ Chăm sóc Mầm non 
	§ Nhà sư phạm Mầm non 
	§ Nhà sư phạm dạy ngoài giờ trường 

học
	§ Điều phối viên dạy ngoài giờ 

trường học

Chứng chỉ III về  
Giáo dục và Chăm sóc 

Mầm non 
(CHC30113)

Cử nhân Giáo dục  
và Chăm sóc Mầm  

non TAFE NSW 
 (Sơ sinh-5 tuổi) 

(HE20510)

Diploma Giáo dục và 
Chăm sóc Mầm non 

(CHC50113)

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 2411

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Hỗ trợ Người cao tuổi 
Mã khóa học:CHC43015 | Mã CRICOS:090192G | Mã quốc gia:CHC43015

Chứng chỉ IV 1 năm $12.430
Tháng 2 Kingswood

Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Hỗ trợ Cá nhân (Người cao tuổi)
Mã khóa học:R11433 | Mã CRICOS:090190K | Mã quốc gia:CHC33015

Chứng chỉ III 0,5 năm $8.170 Tháng 2, 
Tháng 7

Castle Hill
Glendale
Kingswood
Meadowbank
Newcastle (Tighes 
Hill)
Port Macquarie
St Leonards
Ultimo

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Dịch vụ Cộng đồng
Mã khóa học:R18701 | Mã CRICOS:090193G | Mã quốc gia:CHC42015

Chứng chỉ IV 1 năm $11.910

Tháng 2
Hamilton 
Ourimbah
Port Macquarie

Tháng 2, 
Tháng 7

Coffs Harbour 
Education Centre 
(Coffs Harbour - 
Hogbin Drive)
Ultimo

Dịch vụ Cộng đồng
Mã khóa học:R11454 | Mã CRICOS:089854G | Mã quốc gia:CHC52015

Diploma 1 năm $13.350

Tháng 2
Hamilton
Port Macquarie
Wollongong

Tháng 2, 
Tháng 7

Nirimba
Ourimbah
Ultimo

GIÁO DỤC & CHĂM SÓC MẦM NON

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Giáo dục và Chăm sóc Mầm non
Mã khóa học:25272 | Mã CRICOS:081612A | Mã quốc gia:CHC30113 

Chứng chỉ III 0,5 năm $8.150

Tháng 2

Campbelltown
Meadowbank
Port Macquarie
Wollongong

Tháng 2, 
Tháng 7

Bankstown
Glendale
Nirimba
Ourimbah
Randwick
St Leonards

Giáo dục và Chăm sóc Mầm non
Mã khóa học:25281 | Mã CRICOS:081611B | Mã quốc gia:CHC50113 

Diploma 1 năm $14.430

Tháng 2 Port Macquarie

Tháng 2, 
Tháng 7

Bankstown
Campbelltown
Glendale
Meadowbank
Nirimba
Randwick
St Leonards
Wollongong

Giáo dục và Chăm sóc Mầm non
Mã khóa học:S25281 | Mã CRICOS:081611B | Mã quốc gia:CHC50113

Diploma 1,5 năm $21.645 Tháng 2, 
Tháng 7 Wollongbar

Giáo dục và Chăm sóc Mầm non (Sơ sinh-5 tuổi)
Mã khóa học:20510 | Mã CRICOS:075653J | Mã quốc gia:NOCODE 

Văn bằng cử 
nhân 4 năm $54.720 Tháng 2, 

Tháng 7

Glendale
Nirimba
Randwick
Shellharbour

Các khóa học có Thực tập. Xem trang 5.
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KỸ THUẬT

NGÀNH ĐANG 
TĂNG TRƯỞNG

NGÀNH KỸ THUẬT VÀ VAI TRÒ 
CỦA KỸ THUẬT VIÊN SẼ TĂNG VÀ 
DOANH THU NGÀNH CÔNG NGHỆ 
ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ SẼ ĐẠT TRÊN 
AUD $2,5 TỶ TRONG VÀI NĂM TỚI 
TẠI ÚC.^

Ổn định, sáng tạo, sử dụng người máy và thời đại kỹ thuật số - chưa từng có giai đoạn nào mà ngành kỹ thuật và công nghệ 
điện lại sôi động như bây giờ. Đây là lĩnh vực luôn đi trước, vì thế hãy tận dụng cơ hội xây dựng một tương lai tươi sáng hơn 
cho bản thân và thế giới.

Bạn sẽ học trên thiết bị mô phỏng chuyên biệt và phần mềm tiêu chuẩn ngành trong môi trường học tập gần với thực tế ngành nhất có 
thể. Học tập tại TAFE NSW có thể mang bạn tới một mạng lưới ngành rộng lớn bao gồm xây dựng, chế tạo hoặc robot. Dù bạn theo đuổi 
nghề gì bạn cũng sẽ được thực hành làm việc với các công nghệ khác nhau, được trải nghiệm các thử thách và thành quả khác nhau mỗi 
ngày.

Công việc sẵn sàng và tiêu điểm bền vững
Từ các công nghệ bền vững, tự động hóa và công nghệ vật liệu tới các kỹ năng giao tiếp và CAD; quá 
trình học tập của bạn luôn tập trung vào những nhu cầu của nơi làm việc tương lai

^ Nguồn: Phân tích & Nghiên cứu Chiến lược của TAFE, Tổng quan Ngành và Đào tạo, tháng 5/2020
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CÁC NGÀNH KỸ THUẬT

Nếu bạn quan tâm đến các giải pháp sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc với 
các máy móc và công nghệ thì kỹ thuật và kỹ thuật cơ khí là dành cho bạn. Với sự 
phát triển của robot và công nghệ cơ khí, giờ là lúc để tích lũy kỹ năng cho tương 
lai. Các cơ hội đang rộng mở trong rất nhiều ngành, từ hàng không vũ trụ tới sản 
xuất năng lượng. Vì thế, hãy xây dựng sự nghiệp trong một môi trường sạch và 
công nghệ cao, cũng là giúp xây dựng một tương lai bền vững.

THU NHẬP 
TIỀM NĂNG

TƯƠNG TRUNG BÌNH HÀNG 
TUẦN CHO NHÂN VIÊN 
NGÀNH KỸ THUẬT HOẶC 
KỸ THUẬT VIÊN TẠI ÚC LÀ 
$1.270AUD.^

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có tò mò về cơ chế vận hành 
của mọi thứ không?

	§ Bạn có thích các hoạt động công 
nghệ và cơ khí không?

	§ Bạn có thói quen tư duy đột 
phá để tìm ra giải pháp tốt nhất 
không?

	§ Bạn có thích phụ tùng và máy móc 
không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Thiết kế Xây dựng Dân dụng
	§ Điện tử và Kỹ thuật Truyền thông
	§ Kỹ thuật - Công nghệ
	§ Cơ khí Kỹ thuật
	§ Công nghệ Kỹ thuật - Điện 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Kỹ thuật viên Công trình Dân dụng
	§ Nhà thiết kế Công trình Dân dụng 

Cao cấp
	§ Nhà thiết kế Ban chuyên nghiệp
	§ Kỹ thuật viên Điện tử và Kỹ thuật 

Truyền thông
	§ Kỹ thuật viên Công nghệ
	§ Cộng tác viên Kỹ thuật 
	§ Nhân viên Công nghệ 
	§ Nhân viên Kỹ thuật
	§ Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật 

CÁC NGÀNH KỸ THUẬT

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Thiết kế Xây dựng Dân dụng
Mã khóa học:RS14171 | Mã CRICOS:089828J | Mã quốc gia:RII50515*

Diploma 1,5 năm $16.970 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Thiết kế Xây dựng Dân dụng
Mã khóa học:R14181 | Mã CRICOS:089830D | Mã quốc gia:RII60515*

Diploma nâng 
cao 0,5 năm $12.130 Tháng 2, 

Tháng 7 Ultimo

Điện tử và Kỹ thuật Truyền thông 
Mã khóa học:20263 | Mã CRICOS:078943G | Mã quốc gia:UEE50511 *

Diploma 2 năm $30.610 Tháng 2 Ultimo

Kỹ thuật - Công nghệ
Mã khóa học:11775 | Mã CRICOS:081567A | Mã quốc gia:MEM50212 

Diploma 1 năm $14.110 Tháng 2 Ultimo

Cơ khí Kỹ thuật
Mã khóa học:S11778 | Mã CRICOS:081835G | Mã quốc gia:MEM60112

Diploma nâng 
cao 1,5 năm $23.230 Tháng 2, 

Tháng 7 Ultimo

Công nghệ Kỹ thuật - Điện 
Mã khóa học:20281 | Mã CRICOS:078942J | Mã quốc gia:UEE62111 *

Diploma nâng 
cao 2 năm $27.810 Tháng 2, 

Tháng 7 Ultimo

Các khóa học có Thực tập. Xem trang 5.

 ^ JobOutlook, ANZCO ID 7123.* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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LÀM TÓC & LÀM ĐẸP

CƠ HỘI  
VIỆC LÀM

TĂNG TRƯỞNG VIỆC LÀM 
TƯƠNG LAI RẤT MẠNH, VỚI 
NHU CẦU CỦA NGÀNH RẤT 
LỚN ĐỐI VỚI CÁC BỘ KỸ 
NĂNG CHUYÊN BIỆT VÀ VĂN 
BẰNG ĐẦY ĐỦ.^

Nếu bạn muốn một nghề nghiệp có thể giúp người khác có vẻ ngoài và cảm giác tốt nhất, cũng như muốn có các kỹ năng 
sáng tạo mà bạn có thể làm được ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thì hãy học ngành làm tóc, cắt tóc nam và làm đẹp tại TAFE 
NSW.

Học cùng các giáo viên có kinh nghiệm trong ngành và tốt nghiệp một cách tự tin, sau đó tạo dựng sự nghiệp của bạn với tư cách 
là thợ làm tóc, hoặc chuyên gia làm đẹp, làm móng hoặc trang điểm lành nghề. Dù bạn muốn làm việc hay mở salon cắt tóc hay làm 
đẹp cao cấp, chúng tôi có thể đảm bảo rằng bạn được học những kỹ thuật chuyên môn mới nhất đồng thời đạt được các kỹ năng 
thực tế và kinh nghiệm thực hành tại các cơ sở học tập chuyên biệt của chúng tôi. TAFE NSW có văn bằng được công nhận cấp 
quốc gia cho mỗi giai đoạn sự nghiệp của bạn và chúng tôi rất chú trọng đến việc tổ chức các khóa đào tạo có chất lượng.

Trải nghiệm thực tế trong thế giới thực
Đào tạo tại các salon chuyên nghiệp của chúng tôi trên khách hàng thật. Bạn cũng có thể phát triển danh 
mục nghề nghiệp và trình diễn kỹ năng tại các buổi triển lãm và trưng bày ảnh.

^ Nguồn: Nghiên cứu & Phân tích Chiến lược của TAFE NSW, Báo cáo Ngành, tháng 9/2020
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DỊCH VỤ LÀM ĐẸP

Trong ngành làm đẹp, bạn sẽ giúp mọi người cảm thấy mình đẹp nhất bằng cách làm cho họ trông đẹp nhất có thể. Các nhà đào tạo 
nhiều kinh nghiệm trong ngành của TAFE NSW sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và kiến thức cần thiết để cung cấp trị liệu thẩm mỹ. 
Nếu bạn muốn làm việc trong salon hoặc ở hậu trường thời trang hoặc làm phim thì các khóa học làm tóc của TAFE NSW sẽ mang tới 
cho bạn kiến thức và kỹ năng mà bạn cần để trở thành chuyên gia.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 
không?

	§ Bạn có khả năng sáng tạo không?
	§ Bạn có quan tâm đến y tế và sức 

khỏe không?
	§ Bạn có thân thiện và quan tâm đến 

người khác không?
	§ Bạn có thích ngành mỹ phẩm 

không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Trị liệu Thẩm mỹ
	§ Làm tóc 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Nhân viên thẩm mỹ
	§ Chuyên gia trị liệu Thẩm mỹ
	§ Giám đốc Salon Thẩm mỹ
	§ Nghệ nhân Trang điểm

DỊCH VỤ LÀM ĐẸP

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Trị liệu Thẩm mỹ
Mã khóa học:RN18934 | Mã CRICOS:089070F | Mã quốc gia:SHB50115

Diploma 1 năm $17.050

Tháng 7 Wollongbar

Tháng 2, 
Tháng 7

Kingscliff
Liverpool
Mount Druitt
Port Macquarie
Ultimo

LÀM TÓC

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Làm tóc
Mã khóa học:R10436 | Mã CRICOS:093246G | Mã quốc gia:SHB30416

Chứng chỉ III 1 năm $13.240 Tháng 2, 
Tháng 7

Bankstown
Meadowbank
Ultimo
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NGÀNH ĐANG 
TĂNG TRƯỞNG

NGÀNH Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE ĐƯỢC DỰ ĐOÁN PHÁT 
TRIỂN RẤT MẠNH TẠI ÚC.^

Y TẾ & SỨC KHỎE THỂ 
CHẤT
Giúp người khác trong hành trình cải thiện sức khỏe, sức khỏe thể chất và cuộc sống khỏe mạnh bằng một loạt các khóa học 
về y tế và sức khỏe thể chất của TAFE NSW. Dù bạn quan tâm đến lĩnh vực y tế hay ngành thể thao và sức khỏe thể chất thì 
cũng có rất nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực đang tăng trưởng này.

Y tế và sức khỏe thể chất kết hợp nhiều biến thể của các môn học và vai trò. Dù bạn vừa mới bắt đầu hay đang là người hành nghề giàu 
kinh nghiệm đang muốn học các kiến thức chuyên sâu hơn thì văn bằng được công nhận cấp quốc gia của TAFE NSW cũng sẽ mang đến 
cho bạn khóa đào tạo tốt nhất và trọng tâm nhất mà bạn có thể nhận được. Hãy tận dụng các giáo viên chuyên gia, các trang thiết bị tối 
tân và kết nối trong ngành sâu sắc của chúng tôi để đạt được các kỹ năng chuyên môn và tìm được công việc mơ ước. Hãy chọn công 
việc ở bất cứ đâu từ hỗ trợ chăm sóc y tế đến huấn luyện cá nhân hay tham gia chương trình học liên thông của TAFE NSW để lấy văn 
bằng.

Cơ sở vật chất hiện đại
Từ trang thiết bị tập gym đến phòng thí nghiệm và chăm sóc y tế, chúng tôi đảm bảo bạn có thể tiếp cận 
các công nghệ tối tân và làm việc với các thiết bị mới nhất.

^ Nguồn: Nghiên cứu & Phân tích Chiến lược của TAFE NSW, Báo cáo Ngành, tháng 8/2020
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BEAUTYNGÀNH NHA KHOA

Sức khỏe và vệ sinh răng miệng tốt có thể là chỉ dấu trực tiếp thể hiện sức khỏe 
tổng quát của một người và có thể cũng tăng thêm sự tự tin và cuộc sống khỏe 
mạnh cho người đó. Trong ngành nha khoa, bạn có thể làm việc với một nhóm nằm 
trong một ngành tăng trưởng an toàn, hỗ trợ mọi người ở mọi lứa tuổi giữ gìn sức 
khỏe răng miệng và một nụ cười chiến thắng.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có phải là người dễ cảm thông 
không?

	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 
không?

	§ Bạn có quan tâm đến chăm sóc y 
tế không?

	§ Bạn có phải là người tỉ mỉ không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Trợ lý Nha khoa
	§ Công nghệ Nha khoa

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Trợ lý Nha khoa
	§ Kỹ thuật viên Nha khoa
	§ Quản lý Phòng khám Nha khoa

Chứng chỉ IV về Trợ lý 
Nha khoa 

(HLT45015)

Diploma Công nghệ 
Nha khoa 

(HLT55118)

TĂNG TRƯỞNG 
CỦA NGÀNH

SỐ TRỢ LÝ NHA KHOA TẠI 
ÚC ĐƯỢC DỰ KIẾN TĂNG LÊN 
TRÊN 35.000 NGƯỜI VÀO 
NĂM 2024.^

^ Nguồn: AISC, Khái quát nhanh về Việc làm, Ngành Nha khoa

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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ĐIỀU DƯỠNG

Nghề điều dưỡng có thể thật sự tạo nên khác biệt trong cuộc sống của con người và cộng đồng. Khi ngành y tế mở rộng, nghề 
điều dưỡng trở nên ngày càng phức tạp và quan trọng. TAFE NSW duy trì các khóa đào tạo tối tân và chuyên nghiệp cho các vị 
trí trong ngành và có liên quan đến điều dưỡng, bao gồm cả điều dưỡng ghi danh. Nếu bạn có quan điểm tích cực, kiên nhẫn và 
khao khát được chăm sóc người khác, hãy tốt nghiệp với bằng cấp của TAFE NSW và tạo nên khác biệt thật sự.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có phải là người dễ cảm thông 
không?

	§ Bạn có giao tiếp tốt không?
	§ Bạn có thích làm việc với con 

người không?
	§ Bạn có tận tụy và hoạt động tích 

cực không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Điều dưỡng
	§ Trợ lý Dịch vụ Y tế

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Chăm sóc Người cao tuổi
	§ Trợ lý Điều Dưỡng
	§ Điều dưỡng Ghi danh
	§ Chăm sóc Y tế Ban đầu
	§ Các vị trí trong ngành chăm sóc 

y tế

Chứng chỉ III về Trợ lý 
Dịch vụ Y tế (Trợ giúp 
Công việc Điều dưỡng 
trong Chăm sóc Cấp 

tính) 
(HLT33115)

Diploma Điều Dưỡng
(HLT54115)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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THỂ THAO, SỨC KHỎE THỂ CHẤT &  
MÁT XA CHỮA BỆNH

Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực thể thao, sức khỏe thể chất và giải trí có thể giúp bạn truyền cảm hứng cho những người 
khác để đạt được các mục tiêu giải trí và tập luyện của họ. Các giáo viên chuyên gia trong ngành của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu 
được cách hoạt động của ngành này, cho bạn cái nhìn sâu sắc về ngành y tế và sức khỏe, giúp bạn lôi kéo mọi người tham gia các 
hoạt động khác nhau. Khi bạn học tại TAFE NSW, bạn sẽ có cơ hội thực hành tại các cơ sở giả lập và thực tế của chúng tôi, điều đó 
có nghĩa là bạn luôn đi đầu dù bạn ở trong giai đoạn sự nghiệp nào.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có tích cực và hướng ngoại 
không?

	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 
không?

	§ Bạn có thích làm việc với con 
người không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Sức khỏe thể chất
	§ Mát xa Chữa bệnh

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ 	Hướng dẫn viên Sức khỏe thể 
chất/Huấn luyện viên Cá nhân

	§ Nhà trị liệu Mát xa Chữa bệnh
	§ Hướng dẫn viên/Chỉ đạo viên Giải 

trí Ngoài trời
	§ Quản lý Chương trình Thể thao
	§ Quản lý Trung tâm Thể thao hoặc 

Hoạt động dưới nước
	§ Nhân viên Quản trị Thể thao và 

Giải trí

Chứng chỉ III về Sức 
khỏe thể chất 

(SIS30315)

TAFE NSW đã giúp đỡ tôi trở nên có 
nhiều kiến thức nhất có thể để tạo ảnh 
hưởng tích cực với khách hàng và là 
yếu tố chủ chốt để tôi có được vị trí mà 
mình yêu thích.

ADAM, TỐT NGHIỆP NGÀNH SỨC KHỎE THỂ CHẤT  
TỪ TAFE NSW VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG

Chứng chỉ IV về Sức 
khỏe thể chất 

(SIS40215)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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Y TẾ TƯƠNG CẬN

Hãy nuôi dưỡng khát khao để giúp những người khác và tạo ảnh hưởng tích cực mỗi ngày, trong thế giới chăm sóc sức khỏe 
phát triển ngày càng nhanh. TAFE NSW có thể cung cấp cho bạn nhiều loại kỹ năng y tế lâm sàng, kỹ thuật và quản trị để làm 
việc trong lĩnh vực đa dạng và đang phát triển này.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có phải là người tỉ mỉ không?
	§ Bạn có thích làm việc với người 

khác không?
	§ Bạn có quan tâm đến y tế và sức 

khỏe không?
	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 

không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Trợ lý Y tế Tương cận

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Trợ lý Y tế Tương cận/ Trợ lý Trị 
liệu

KHOA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nếu bạn có đầu óc luôn tìm tòi và chú trọng đến chi tiết thì một khóa học tại TAFE 
NSW sẽ là chìa khóa được công nhận cấp quốc gia cho sự nghiệp của bạn trong lĩnh 
vực kích thích trí tuệ về khoa học phòng thí nghiệm. Tốt nghiệp với các kỹ năng sẵn 
sàng phục vụ công việc và những kiến thức cập nhật nhất về kỹ thuật chuyên môn 
phòng thí nghiệm, diễn giải số liệu, công việc thực địa và báo cáo. TAFE NSW sẽ 
giúp bạn kết nối với các vị trí kỹ thuật viên hoặc chuyên gia phân tích thú vị trong 
nhiều ngành, bao gồm cả bệnh lý học, thực phẩm và thử nghiệm hóa học.

THU NHẬP 
TIỀM NĂNG
KỸ THUẬT VIÊN KHOA HỌC 
CÓ THU NHẬP TRUNG BÌNH 
AUD $1.500 MỖI TUẦN.^

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có quan tâm đến khoa học 
không?

	§ Bạn có thích công việc thực hành 
không?

	§ Bạn có nhãn quan chi tiết không?
	§ Bạn có thích làm việc nhóm 

không?
	§ Bạn có phải là người siêng năng 

không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Kỹ thuật chuyên môn Phòng thí 
nghiệm

	§ Công nghệ Phòng thí nghiệm

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Trợ lý Phòng thí nghiệm
	§ Trợ lý Kỹ thuật
	§ Trợ lý Thực địa
	§ Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm
	§ Nhân viên Kỹ thuật (Bệnh lý học)
	§ Giám sát viên Phòng thí nghiệm
	§ Nhân viên Kỹ thuật (Hóa học)
	§ Nhân viên Kỹ thuật (Thực phẩm)

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 3114
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Y TẾ TƯƠNG CẬN
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Trợ lý Y tế Tương cận (Dinh dưỡng và Chế độ ăn)
Mã khóa học:43015 | Mã CRICOS:093216C | Mã quốc gia:HLT43015

Chứng chỉ IV 0,5 năm $10.450 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

NGÀNH NHA KHOA
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ
Trợ lý Nha khoa
Mã khóa học:R16144 | Mã CRICOS:092353B | Mã quốc gia:HLT45015*

Chứng chỉ IV 1 năm $12.410 Tháng 2, 
Tháng 7

Kingswood
Randwick

Công nghệ Nha khoa
Mã khóa học:HLT55118 | Mã CRICOS:0101056 | Mã quốc gia:HLT55118

Diploma 2 năm $41.330 Tháng 2, 
Tháng 7 Randwick

KHOA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ
Kỹ thuật chuyên môn Phòng thí nghiệm
Mã khóa học:MSL40118 | Mã CRICOS:098114B | Mã quốc gia:MSL40118

Chứng chỉ IV 0,5 năm $15.340 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Kỹ thuật chuyên môn Phòng thí nghiệm
Mã khóa học:MSL40118LT | Mã CRICOS:098114B | Mã quốc gia:MSL40118

Chứng chỉ IV 1 năm $15.340 Tháng 2, 
Tháng 7 Granville

Công nghệ Phòng thí nghiệm (Hóa học) 
Mã khóa học:MSL50118CH | Mã CRICOS:098106B | Mã quốc gia:MSL50118

Diploma 1 năm $26.080 Tháng 2, 
Tháng 7 Granville

Công nghệ Phòng thí nghiệm (Thực phẩm)
Mã khóa học:MSL50118FD | Mã CRICOS:098106B | Mã quốc gia:MSL50118

Diploma 1 năm $26.080 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Công nghệ Phòng thí nghiệm (Bệnh lý học)
Mã khóa học:MSL50118PA | Mã CRICOS:098106B | Mã quốc gia:MSL50118

Diploma 1 năm $26.080
Tháng 2 Granville
Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

TRỊ LIỆU MÁT XA
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Mát xa Chữa bệnh 
Mã khóa học:RS18277 | Mã CRICOS:093208C | Mã quốc gia:HLT52015

Diploma 1,5 năm $17.000
Tháng 2 Kingscliff

Port Macquarie
Tháng 2, 
Tháng 7

Meadowbank
Randwick

ĐIỀU DƯỠNG
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Trợ lý Dịch vụ Y tế
(Trợ lý Công việc Điều dưỡng trong Chăm sóc Cấp tính)
Mã khóa học:HLT33115 | Mã CRICOS:094262M | Mã quốc gia:HLT33115

Chứng chỉ III 0,5 năm $10.190
Tháng 2 Castle Hill

Tháng 2, 
Tháng 7

Kingswood
Ultimo

Điều dưỡng
Mã khóa học:HLT54115 | Mã CRICOS:094261A | Mã quốc gia:HLT54115*

Diploma 1,5 năm $24.130

Tháng 4, 
Tháng 5, 
Tháng 10

Wetherill Park

Tháng 4, 
Tháng 9 Castle Hill

Tháng 2, 
Tháng 7

Kingswood
Newcastle (Tighes 
Hill)
Randwick
St George 
(Kogarah)
Ultimo

THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE THỂ CHẤT
KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Sức khỏe thể chất
Mã khóa học:R12410 | Mã CRICOS:092403G | Mã quốc gia:SIS30315

Chứng chỉ III 0,5 năm $7.660 Tháng 2, 
Tháng 7

Meadowbank
Northern Beaches
Randwick

Sức khỏe thể chất
Mã khóa học:R19648 | Mã CRICOS:092404G | Mã quốc gia:SIS40215

Chứng chỉ IV 0,5 năm $10.690 Tháng 2, 
Tháng 7

Meadowbank
Northern Beaches
Randwick

Các khóa học có Thực tập. Xem trang 5.

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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^ Source: AISC, Employment Snapshot, ICT Industry
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CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN & 
TRUYỀN THÔNG

NGÀNH ĐANG 
TĂNG TRƯỞNG

ÚC HIỆN ĐANG THIẾU TRẦM 
TRỌNG CÁC CHUYÊN GIA 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG LÀNH NGHỀ, 
VỚI DỰ BÁO NHU CẦU TĂNG 
TỚI 100.000 NGƯỜI VÀO NĂM 
2023.^

Ngành Công Nghệ Thông tin & Truyền thông (ITC) đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết ngày càng trở nên năng động, 
tiến bộ và sôi nổi. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các giải pháp sáng tạo mở đường cho đổi mới và tăng trưởng liên tục, với 
nhu cầu rất lớn về các chuyên gia ICT lành nghề.

TAFE NSW là nhà cung cấp hàng đầu các khóa đào tạo cho lĩnh vực ICT. Được lựa chọn từ nhiều khóa học và con đường sự nghiệp 
xuyên suốt nhiều ngành, với mức độ chuyên môn hóa phù hợp với công nghệ hiện tại và đang phát triển; từ công nghệ dựa trên điện 
toán đám mây, di động và phân tích dữ liệu lớn đến các công nghệ xã hội. Dù bạn quan tâm đến vị trí hỗ trợ công nghệ, công tác tạo 
dựng hệ thống và phần mềm, an ninh mạng hay thiết kế trò chơi và trang web, các sinh viên kỹ thuật số và CNTT của chúng tôi luôn tốt 
nghiệp với các kỹ năng mà thị trường lao động đang có nhu cầu cao.

Đào tạo qua trải nghiệm thực tế
Các phòng thí nghiệm máy tính công nghệ cao bao gồm xưởng tháo lắp dành cho các thử nghiệm phần 
cứng, tác vụ mạng công nghệ thông tin, nghiên cứu và tiêu diệt virus.

^ Nguồn: AISC, Khái quát nhanh về Việc làm, Ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông
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Chứng chỉ IV về Mạng 
Công nghệ Thông tin 

(ICT40418)

Diploma Công nghệ 
Thông tin 
(HE20526)

Cử nhân Mạng Công 
nghệ Thông tin (An 

ninh Mạng công nghệ 
thông tin)
(HE20524)

MẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mạng công nghệ thông tin bao gồm việc kết nối nhiều máy và thiết bị xuyên suốt trong một tổ chức, bao gồm bằng phương thực 
vật lý, ảo hoặc cả hai. Vì thế giới đang không ngừng phát triển kết nối với nhau nên vai trò mạng công nghệ thông tin càng trở 
nên thiết yếu hơn bao giờ hết đối với cách thức hoạt động của các công ty. Khi bạn ghi danh trong khóa học mạng công nghệ 
thông tin của TAFE NSW, bạn sẽ học được các kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản lý mạng công nghệ thông tin hiệu quả, cài 
đặt các loại máy móc ảo khác nhau và phát triển hiểu biết sâu rộng về thực hành CNTT bền vững.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích làm việc với máy móc 
và thiết bị công nghệ cao không?

	§ Bạn có thích hợp tác giải quyết 
vấn đề không?

	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 
không?

	§ Bạn có thể giải quyết các ưu tiên 
và thời hạn luôn thay đổi không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Thông tin, Truyền thông Kỹ thuật 
số và Công nghệ

	§ Mạng IT
	§ Công nghệ Thông tin

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Kỹ thuật viên Hỗ trợ Mạng công 
nghệ thông tin

	§ Quản trị viên Hệ thống
	§ Kỹ thuật viên Máy tính
	§ Chuyên gia Hỗ trợ khách hàng

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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Chứng chỉ IV về Lập 
trình 

(ICT40518)

Diploma Phát triển 
Phần mềm 
(ICT50718)

Cử nhân Công nghệ 
Thông tin (Kỹ thuật 

Dữ liệu) 
(HE20525)

LẬP TRÌNH & PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Lập trình được coi là kỹ năng chính của nhiều vị trí và là kỹ năng cực kỳ cần thiết đối với nghề CNTT. Khi xu hướng tăng các 
công việc tự động hóa đang chiếm vị thế thống lĩnh trong nhiều ngành thì kỹ năng lập trình sẽ tăng khả năng kiếm việc của 
bạn ở những vị trí liên quan đến kỹ thuật số. Lĩnh vực lập trình hoặc phát triển phần mềm có thể cung cấp cho bạn cơ hội có 
mức thu nhập trên trung bình. Và với các kỹ năng và kiến thức học được qua các khóa học lập trình của TAFE NSW, bạn có 
thể tạo ra con đường tới một sự nghiệp đang có nhu cầu cao.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có phải là người tỉ mỉ không?
	§ Bạn có phải là người biết thích 

nghi và linh hoạt không?
	§ Bạn có phải người tháo vát không?
	§ Bạn có thích giải quyết vấn đề 

không?
	§ Bạn có phải là người ham học hỏi 

những điều mới không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Thông tin, Truyền thông kỹ thuật 
số và Công nghệ

	§ Lập trình
	§ Phát triển Phần mềm
	§ Công nghệ Thông tin

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ 	Nhà phát triển Ứng dụng
	§ Nhà lập trình Máy tính
	§ Nhà phát triển Front End
	§ Nhà phát triển Full Stack

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN TRANG WEB

Công việc trong lĩnh vực thiết kế và phát triển web cho phép bạn kết hợp các kỹ năng phát triển kỹ thuật với chuyên môn sáng tạo 
để lập kế hoạch và thiết kế các trang web hiệu quả và hấp dẫn. Sinh viên tốt nghiệp với chuyên môn trong lĩnh vực này có thể tìm 
việc trong nhiều tổ chức xuyên suốt nhiều ngành. Với sự tăng trưởng không ngừng của hoạt động mua sắm trực tuyến và nhu cầu 
của mỗi doanh nghiệp hay tổ chức muốn có sự hiện diện trực tuyến, các kỹ năng trong lĩnh vực này đang có nhu cầu rất lớn.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có giỏi giải quyết vấn đề 
không?

	§ Bạn có thể làm việc hiệu quả 
với nhiều kiểu người không?

	§ Bạn có thích khám phá các 
địa điểm khác nhau và thử các 
phương pháp mới không?

	§ Bạn có các kỹ năng tổ chức 
không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Thông tin, Truyền thông kỹ thuật 
số và Công nghệ

	§ Công nghệ dựa trên Web
	§ Phát triển Trang web

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Nhân viên Hỗ trợ CNTT
	§ Nhà phát triển Web
	§ Nhà thiết kế trang web

Diploma Phát triển 
trang Web 
(ICT50615)

Chứng chỉ IV trong 
Công nghệ dựa trên 

Web 
(ICT40315)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Thiết kế và Phát triển Cơ sở dữ liệu
Mã khóa học:R10334 | Mã CRICOS:086666B | Mã quốc gia:ICT50515*

Diploma 0,5 năm $10.600 Tháng 7 St George 
(Kogarah)

Trò chơi Kỹ thuật số và Tương tác (Lập trình)
Mã khóa học:RS10324 | Mã CRICOS:091900K | Mã quốc gia:ICT40915*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $8.430 Tháng 2, 
Tháng 7 St Leonards

Trò chơi Kỹ thuật số và Tương tác (Lập trình)
Mã khóa học:R10328 | Mã CRICOS:086624A | Mã quốc gia:ICT50215*

Diploma 0,5 năm $9.750 Tháng 2, 
Tháng 7 St Leonards

Thông tin, Truyền thông kỹ thuật số và Công nghệ
Mã khóa học:ICT30118 | Mã CRICOS:099733M | Mã quốc gia:ICT30118*

Chứng chỉ III 0,5 năm $8.670 Tháng 2, 
Tháng 7

Blacktown 
Meadowbank

Công nghệ Thông tin
Mã khóa học:HE20526 | Mã CRICOS:095516G | Mã quốc gia:NOCODE

Diploma 1 năm $23.600 Tháng 2 Meadowbank

Công nghệ Thông tin (Kỹ thuật Dữ liệu)
Mã khóa học:HE20529 | Mã CRICOS:095515J | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $60.960 Tháng 2 Meadowbank

Cử nhân Công nghệ Thông tin (An ninh Mạng công nghệ 
thông tin)
Mã khóa học:20524 | Mã CRICOS:075370J | Mã quốc gia:NOCODE

Văn bằng cử 
nhân 3 năm $60.960 Tháng 2, 

Tháng 7
Liverpool
Meadowbank

Mạng Công nghệ Thông tin
Mã khóa học:ICT40418 | Mã CRICOS:099851E | Mã quốc gia:ICT40418*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $11.330 Tháng 2, 
Tháng 7

Blacktown
Meadowbank
St Leonards

Mạng Công nghệ Thông tin
Mã khóa học:ICT40418IT | Mã CRICOS:099851E | Mã quốc gia:ICT40418*

Chứng chỉ IV 1 năm $11.330 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Mạng Công nghệ Thông tin
Mã khóa học:ICT50418 | Mã CRICOS:099921G | Mã quốc gia:ICT50418*

Diploma 0,5 năm $13.750 Tháng 2, 
Tháng 7

Blacktown
Meadowbank
St Leonards
Ultimo

An ninh Mạng công nghệ thông tin
Mã khóa học:R10341 | Mã CRICOS:086736D | Mã quốc gia:ICT60215*

Diploma nâng 
cao 0,5 năm $9.570

Tháng 2 Lidcombe

Tháng 2, 
Tháng 7

Meadowbank
Ultimo

Lập trình
Mã khóa học:ICT40518 | Mã CRICOS:099845C | Mã quốc gia:ICT40518*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $10.400 Tháng 2, 
Tháng 7 Petersham

Phát triển Phần mềm
Mã khóa học:ICT50718 | Mã CRICOS:099762F | Mã quốc gia:ICT50718*

Diploma 0,5 năm $10.350 Tháng 2, 
Tháng 7 Petersham

Công nghệ dựa trên Web
Mã khóa học:RS10315 | Mã CRICOS:089578M | Mã quốc gia:ICT40315*

Chứng chỉ IV 0,5 năm $9.370 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Phát triển Trang web
Mã khóa học:RP10335 | Mã CRICOS:086672D | Mã quốc gia:ICT50615*

Diploma 0,5 năm $13.390 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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Alice, Vận hành Hàng hải

Ban đầu, tôi học ở đại học 
nhưng tôi đã quyết định chuyển 
đổi. Công nghệ tại TAFE NSW 
rất tuyệt vời và khóa học có 
tính chất học đi đôi với hành.

HÀNG HẢI

CƠ HỘI  
VIỆC LÀM

7.700 NHÂN SỰ ĐANG LÀM 
VẬN TẢI HÀNG HẢI TẠI ÚC.^

Nếu bạn thích làm trực tàu hoặc trong phòng máy của tàu vận tải biển thì hãy làm nghề hàng hải. Nhân viên có 
trình độ cao hiện đang được mời chào và có rất nhiều cơ hội thăng tiến trong nhiều môi trường làm việc đa dạng. 
Từ thủy thủ tới kỹ sư hàng hải, có rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp năng động và thú vị, tất cả đều có khả năng 
được làm việc và du lịch ở nước ngoài.

Các khóa học Hàng hải TAFE NSW được giảng dạy bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành và có các mối liên hệ 
giúp bạn bắt đầu sự nghiệp. Bạn sẽ được đào tạo trong môi trường học đi đôi với hành được thiết kế bởi các lãnh đạo ngành, 
dạy cho bạn các kỹ năng thực tế trong môi trường học tập tương tác gồm các bộ mô phỏng kỹ thuật số hàng hải. Ngành 
Hàng hải thực sự mang tính quốc tế và giữ vai trò lớn trong kinh doanh và quản trị toàn cầu. Các nhà tuyển dụng tiềm năng 
gồm các hãng tàu biển; cảng và nhà ga; hãng sản xuất tàu thủy; công ty hậu cần và vận tải.

Cơ sở vật chất hiện đại
Áp dụng kỹ năng của bạn vào môi trường học tập tương tác, gồm nơi làm việc giả lập và các chuyến đi 
thực địa trên tàu thủy.

^ Nguồn: JobOutlook, ANZCO ID 2312
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HÀNG HẢI

Ngành hàng hải có các tùy chọn nghề nghiệp thú vị ở bộ phận trực tàu và trong kỹ thuật cho phép bạn đi khắp thế giới. Vùng ven biển 
phía đông, gồm Cảng Sydney, Vịnh Botany, Newcastle, Port Kembla, Bờ biển Bắc NSW, và Gold Coast là các trung tâm nhộn nhịp hoạt 
động hàng hải, với số việc làm dự kiến tăng gần gấp đôi trong tám năm tới. Bất kể bạn muốn làm trong ngành này ở đâu thì đều có 
nhiều lựa chọn học tập tại TAFE NSW để bắt đầu sự nghiệp hàng hải.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích nước và làm việc trên 
thuyền không?

	§ Bạn có ưa thực hành và kỹ thuật 
không?

	§ Bạn có chú trọng về an toàn không?
	§ Bạn có cảm giác thăng bằng và phối 

hợp tốt không?
	§ Bạn có thích đại dương và đường 

thủy không?
	§ Bạn có thích hoạt động ngoài trời 

không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Vận hành Hàng hải (Kỹ thuật Hàng 
hải Cấp 1)

	§ Vận hành Hàng hải (Trực tàu)

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Trực tàu
	§ Kỹ sư Cấp 1

KỸ THUẬT HÀNG HẢI

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Vận hành Hàng hải (Kỹ thuật Hàng hải Cấp 1)
Mã khóa học:R20824 | Mã CRICOS:086370G | Mã quốc gia:MAR60215*

Diploma nâng 
cao 1 năm $15.520 Tháng 2, 

Tháng 7
Newcastle (Tighes 
Hill)

VẬN HÀNH HÀNG HẢI

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Vận hành Hàng hải (Trực tàu)
Mã khóa học:R20819 | Mã CRICOS:088805B | Mã quốc gia:MAR50320*

Diploma 1 năm $20.260 Tháng 2 Newcastle (Tighes 
Hill)

Yêu cầu ngoài ngành: Những yêu cầu trình độ này tạo thành các yêu cầu về bằng cấp của Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA) được nêu trong Lệnh Hàng hải 70-73 (2014), theo Đạo luật Hoa tiêu 2012. Những 
người muốn lấy chứng chỉ nên xem các yêu cầu với AMSA www.amsa.gov.au

* Văn bằng này đang bị tạm dừng. Bạn vẫn có thể ghi danh trong khóa học này, và bạn sẽ được liên hệ nếu bạn cần chuyển tiếp vào phiên bản tiếp theo khi có sẵn.  
Để biết thêm thông tin và kiểm tra các khóa học có sẵn tại địa điểm của bạn, hãy xem trang web của TAFE NSW tafensw.edu.au/international
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DU LỊCH, KHÁCH SẠN & 
SỰ KIỆN

CƠ HỘI  
VIỆC LÀM

SỬ DỤNG HƠN 850.000 NHÂN 
VIÊN VÀ CHIẾM TỚI 6,5% LỰC 
LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA ÚC.^

Với sự kết hợp phù hợp các kỹ năng, kinh nghiệm và bằng cấp của TAFE NSW, sự nghiệp của bạn trong ngành du lịch, 
khách sạn và sự kiện có thể đưa bạn tới bất kỳ đâu trên thế giới. Từ việc tạo ra ẩm thực tuyệt vời, đến tổ chức các sự 
kiện hoàn hảo hoặc giúp mọi người có kỳ nghỉ đáng nhờ, một công việc trong những ngành sôi động này sẽ cho phép 
bạn bộc lộ được các kỹ năng sáng tạo, tổ chức và quan hệ con người. Hành trình của bạn hướng tới nghề nghiệp toàn 
cầu, bắt đầu tại đây.

Khi kết hợp các khóa học du lịch, khách sạn, sự kiện và kết nối ngành của TAFE NSW, bạn sẽ có được sự tự tin và các kỹ năng cần thiết 
để thành công trong bất kỳ công việc ngành dịch vụ nào mà bạn chọn. Các chương trình học của TAFE NSW không chỉ chứng tỏ cho 
nhà tuyển dụng thấy bạn có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động hiện tại, cũng như đáp ứng được yêu cầu của tương lai, mà còn 
cho bạn các kỹ năng thực hành và sáng tạo để mở cánh cửa với các cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Cơ hội toàn cầu
Hãy sử dụng bằng cấp của bạn để chu du thế giới với những công việc thú vị trong các tổ chức hàng đầu, 
giống như nhiều sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đang làm. Ngoài ra cũng có những lựa chọn tour học 
tập trong khóa học của bạn.

^ Nguồn: Thông tin chuyên sâu về Ngành ở cấp quốc gia - AISC
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Làm đầu bếp là để học cách nấu 
ăn. TAFE NSW đã dạy tôi cách 
nấu ăn đúng cách. Cho dù là 
chiên, nướng, kho hoặc làm bánh 
và làm thịt thì nơi đây cũng đã 
dạy tôi những điều cơ bản mà tôi 
không bao giờ quên.

Matt Moran, Bếp trưởng, Chủ nhà hàng, 
Người dẫn chương trình TV và Tác giả

NẤU ĂN THƯƠNG MẠI & LÀM BÁNH

TAFE NSW là nơi cung cấp đào tạo nấu ăn, nướng và làm bánh lớn nhất ở NSW và cấp chứng chỉ được công nhận cấp quốc gia. Các 
khóa học được tổ chức ở những căn bếp thương mại tuyệt hảo và được giảng dạy bởi các giáo viên được đào tạo nấu ăn và có nhiệt 
huyết với ngành. Từ việc học cách vắt mỳ đến thông thạo vận hành khách sạn, bạn sẽ học được nhiều kỹ năng giúp đảm bảo bạn nổi 
bật trên thị trường lao động.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có thích đồ ăn, nướng bánh 
hoặc nấu ăn không?

	§ Bạn có thể làm việc trong môi 
trường áp lực không?

	§ Bạn có kỹ năng giao tiếp tốt 
không?

	§ Bạn có nghĩ mình là người có tổ 
chức và kiên nhẫn không?

	§ Bạn có thích tham gia tập thể 
không?

	§ Bạn có sáng tạo không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Nấu ăn Thương mại
	§ Làm bánh

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ 	Bếp trưởng
	§ Trưởng ca bếp
	§ Bếp trưởng điều hành
	§ Bếp phó 
	§ Người cung cấp dịch vụ ăn uống 
	§ Giám sát viên Dịch vụ ăn uống
	§ Trợ lý Dịch vụ ăn uống 
	§ Quản lý quán Cafe
	§ Đầu bếp

Chứng chỉ IV về Nấu 
ăn Thương mại 

(SIT40516) 

Diploma Quản trị 
Khách sạn  

(SIT50416C)

Diploma Nâng cao về 
Quản trị Khách sạn 

(SIT60316C)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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QUẢN TRỊ SỰ KIỆN

Hãy bắt đầu sự nghiệp của bạn trong giới quản trị sự kiện đầy sôi động và đa dạng với khóa học tại TAFE NSW. Được giảng dạy 
bởi các chuyên gia trong ngành, bạn sẽ học được cách lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các sự kiện kinh doanh, triển lãm, biểu 
diễn trực tiếp và các sự kiện cộng đồng, thể thao và riêng tư khó quên. Sinh viên tốt nghiệp có các kỹ năng và kiến thức để vượt 
lên trong ngành toàn cầu này.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ Bạn có các kỹ năng tổ chức tốt 
không?

	§ Bạn có giao tiếp tốt không?
	§ Bạn có các kỹ năng đàm phán tốt 

không?
	§ Bạn có phải là người tỉ mỉ không?
	§ Bạn có thể giữ bình tĩnh khi có áp 

lực không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Quản trị Sự kiện

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Giám đốc Sự kiện
	§ Giám đốc Địa điểm
	§ Giám đốc Chức năng
	§ Điều phối viên Hội thảo
	§ Điều phối viên Sự kiện Thể thao
	§ Trợ lý Hội thảo và Sự kiện 

Diploma Nâng cao về 
Quản lý Sự kiện

(SIT60216)

Diploma Quản lý Sự 
kiện

 (SIT50316)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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KHÁCH SẠN

Với mục tiêu là cung cấp dịch vụ và các trải nghiệm cao cấp cho khách hàng, ngành dịch vụ nhịp độ nhanh chóng và sôi động 
này là một trong những ngành tuyển dụng đa dạng nhất và lớn nhất toàn cầu. TAFE NSW có nhiều khóa học sẽ tăng tốc sự 
nghiệp của bạn, cho dù bạn muốn quản trị khách sạn, khởi nghiệp mở quán cafe hay làm việc trong quán bar.

Các khóa học khách sạn mang tới cho sinh viên cơ hội phát triển niềm đam mê ẩm thực và đồ uống và học cách áp dụng chuyên 
môn trong môi trường nghề nghiệp. Các khóa học trong lĩnh vực này được thiết kế để trang bị cho bạn các kỹ năng thực hành và 
kiến thức nền tảng mà bạn cần để làm dịch vụ khách hàng trong bất kỳ tổ chức nào.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có phải là người làm việc theo 
nhóm tốt không?

	§ Bạn có thích làm việc trong môi 
trường chú trọng vào khách hàng 
không?

	§ Bạn có muốn một công việc mà 
bạn có thể làm trên khắp thế giới 
không?

	§ Bạn có muốn học các kỹ năng 
truyền đạt được trong ngành 
không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ 	Khách sạn
	§ Quản trị Khách sạn

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Tài chính Khách sạn
	§ Quản lý Dịch vụ Khách hàng
	§ Bar, Dịch vụ và Chế biến Thực 

phẩm
	§ Nhân viên pha chế cà phê 

Chứng chỉ IV  
về Làm bánh 

(SIT40716)

Diploma Quản trị 
Khách sạn 
(SIT50416)

Diploma Nâng cao về 
Quản trị Khách sạn 

(SIT60316)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.
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LỮ HÀNH & DU LỊCH

Du lịch và lữ hành là một trong những ngành lớn nhất trên thế giới, có nhiều cơ hội cho những người muốn giúp người khác khám phá 
thế giới quanh họ.

Các khóa học của TAFE NSW được cung cấp bởi các giáo viên nhiều kinh nghiệm trong ngành, sử dụng các công nghệ mới, tại các cơ 
sở học tập tuyệt vời. Khi học ở trường chúng tôi, bạn sẽ có được các kỹ năng và kiến thức của thế giới thực cần thiết để thành công 
trong ngành năng động này.

NGHỀ NÀY CÓ DÀNH  
CHO BẠN KHÔNG?

	§ 	Bạn có sở hữu kiến thức tốt về địa 
lý không?

	§ Bạn có thích văn hóa và sự đa 
dạng không?

	§ Bạn có kỹ năng tổ chức tốt không?
	§ Bạn có ưa mạo hiểm và tháo vát 

không?

CÁC KHÓA HỌC CHIÊU  
SINH GỒM:

	§ Quản trị Lữ hành và Du lịch
	§ Hướng dẫn viên

CƠ HỘI VIỆC LÀM TIỀM NĂNG

	§ Nhân viên kinh doanh và Hướng 
dẫn viên hầm rượu vang

	§ Nhân viên Marketing Điểm đến
	§ Tư vấn Nghỉ dưỡng
	§ Giám đốc Tour và Điểm du lịch
	§ Đại lý đặt chỗ
	§ Giám đốc Kinh doanh
	§ Hướng dẫn tour/Giám đốc hoặc 

Quản lý Điều hành
	§ Quản lý Du lịch
	§ Tư vấn Lữ hành

Diploma Quản trị Du 
lịch và Lữ hành 

(SIT50116)

Chứng chỉ IV về Du 
lịch và Lữ hành 

(SIT40116)

Ví dụ hành trình học tập
Để tìm hiểu thêm thông tin về thời gian học và chi phí – xem tafensw.edu.au/international.

DU
 L

ỊC
H

, K
H

Á
CH

 S
Ạ

N
 &

 S
Ự

 K
IỆ

N

64

TA
FE

N
SW

.E
D

U
.A

U
/I

N
TE

RN
AT

IO
N

A
L

https://www.tafensw.edu.au/international
https://www.tafensw.edu.au/international


© TAFE NSW DU HỌC SINH 2022. Đúng tại thời điểm in (tháng 8/2021). RTO 90003 | CRICOS 00591E | HEP PRV12049

NẤU ĂN THƯƠNG MẠI & LÀM BÁNH

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Nấu ăn Thương mại
Mã khóa học:R12161 | Mã CRICOS:092356K | Mã quốc gia:SIT30816

Chứng chỉ III 1 năm $17.310 Tháng 2, 
Tháng 7

Ourimbah
Wollongong

Nấu ăn Thương mại
Mã khóa học:RN12162 | Mã CRICOS:092357J | Mã quốc gia:SIT40516

Chứng chỉ IV 1 năm $19.440 Tháng 2, 
Tháng 7

Hamilton
Kingscliff
Kingswood
Mount Druitt
Northern Beaches
Ryde
Ultimo
Wollongbar

Làm bánh
Mã khóa học:SIT31016S | Mã CRICOS:094258G | Mã quốc gia:SIT31016

Chứng chỉ III 0,5 năm $12.910 Tháng 2, 
Tháng 7 Ryde

Mã khóa học:SIT40716 | Mã CRICOS:094259F | Mã quốc gia:SIT40716 Chứng chỉ IV 1 năm $19.430 Tháng 2, 
Tháng 7 Ryde

SỰ KIỆN

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Quản trị Sự kiện
Mã khóa học:R11585 | Mã CRICOS:092342E | Mã quốc gia:SIT50316

Diploma 1 năm $12.880 Tháng 2, 
Tháng 7

Northern Beaches
Ryde
Ultimo
Wollongong

Quản trị Sự kiện
Mã khóa học:SIT60216 | Mã CRICOS:091086B | Mã quốc gia:SIT60216

Diploma nâng 
cao 1 năm $13.410 Tháng 2, 

Tháng 7 Wollongong

Quản trị Sự kiện
Mã khóa học:SIT60216E | Mã CRICOS:091086B | Mã quốc gia:SIT60216

Diploma nâng 
cao 0,5 năm $7.340 Tháng 2, 

Tháng 7
Ultimo
Wollongong

KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Khách sạn
Mã khóa học:RS12167 | Mã CRICOS:090956B | Mã quốc gia:SIT40416

Chứng chỉ IV 0,5 năm $8.790 Tháng 2, 
Tháng 7 Kingswood

Quản trị Khách sạn 
Mã khóa học:RN12168 | Mã CRICOS:090987F | Mã quốc gia:SIT50416

Diploma 1 năm $14.680

Tháng 2, 
Tháng 7

Coffs Harbour 
Education Centre 
(Coffs Harbour - 
Hogbin Drive)
Hamilton
Kingscliff
Kingswood
Ourimbah
Port Macquarie
Ryde
Wollongbar
Wollongong

Feb, Mar, 
Jul, Sep Ultimo

Quản trị Khách sạn 
Mã khóa học:SIT50416C | Mã CRICOS:090987F | Mã quốc gia:SIT50416

Diploma 0,5 năm $7.340

Tháng 2, 
Tháng 7 Kingscliff

Tháng 2, 
Tháng 7

Ryde 
Ultimo

Quản trị Khách sạn 
Mã khóa học:SIT50416C | Mã CRICOS:090987F | Mã quốc gia:SIT50416

Diploma 0,5 năm $7.340 Tháng 2, 
Tháng 7 Ryde

Quản trị Khách sạn 
Mã khóa học:R11585 | Mã CRICOS:092342E | Mã quốc gia:SIT50316

Diploma nâng 
cao

0,5 năm $7.180 Tháng 2, 
Tháng 7

Kingswood
Ultimo
Wollongong

1,5 năm $21.540

Tháng 2, 
Tháng 7

Kingswood
Ryde
Wollongong

Feb, Mar, 
Jul, Sep Ultimo

Quản trị Khách sạn 
Mã khóa học:SIT60316C | Mã CRICOS:091143J | Mã quốc gia:SIT60316

Diploma nâng 
cao 1 năm $14.360 Tháng 2, 

Tháng 7
Ryde
Ulitmo

Quản trị Khách sạn 
Mã khóa học:SIT60316P | Mã CRICOS:091143J | Mã quốc gia:SIT60316

Diploma nâng 
cao 1 năm $14.360 Tháng 2, 

Tháng 7 Ryde

Các khóa học có Thực tập. Xem trang 5.
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LỮ HÀNH & DU LỊCH

KHÓA HỌC VĂN BẰNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (AUD) NHẬP HỌC HỌC SỞ

Hướng dẫn viên
Mã khóa học:R11560 | Mã CRICOS:092341F | Mã quốc gia:SIT40216

Chứng chỉ IV 0,5 năm $8.590 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Lữ hành và Du lịch
Mã khóa học:SIT40116 | Mã CRICOS:0101058 | Mã quốc gia:SIT40116

Chứng chỉ IV 0,5 năm $9.400 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Quản trị Lữ hành và Du lịch
Mã khóa học:R11791 | Mã CRICOS:093247G | Mã quốc gia:SIT50116 

Diploma 1 năm $11.340 Tháng 2, 
Tháng 7

Northern Beaches 
Port Macquarie
Ryde
Ultimo

Quản trị Lữ hành và Du lịch
Mã khóa học:SIT50116 | Mã CRICOS:093247G | Mã quốc gia:SIT50116

Diploma 0,5 năm $5.670 Tháng 2, 
Tháng 7 Ultimo

Quản trị Lữ hành và Du lịch
Mã khóa học:R11563 | Mã CRICOS:093213F | Mã quốc gia:SIT60116

Diploma nâng 
cao 1,5 năm $14.500 Tháng 2 Wollongong
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Ngọn Ba chị em, Núi Xanh NSW
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VĂN BẰNG TẠI TAFE NSW

Chương trình học cấp văn bằng TAFE NSW sẽ dạy cho bạn các kỹ năng của thế giới thực mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Được 
giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành tại các cơ sở hiện đại, các chương trình cấp văn bằng trong các lĩnh vực đa dạng như 
Công nghệ thông tin, Thiết kế Thời trang, Thương mại Ứng dụng và Giáo dục và Chăm sóc Mầm non. Với chương trình học cấp văn 
bằng TAFE NSW, bạn sẽ tốt nghiệp với kiến thức lý thuyết vững vàng, kinh nghiệm thực hành và các kết nối trong ngành sẽ mang tới 
cho bạn sự khởi đầu suôn sẻ trong sự nghiệp.

Sự khác biệt trong văn bằng tại TAFE NSW 	
	§ Học hỏi từ các giảng viên thân thiện, có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm trong ngành.
	§ Tận hưởng sỹ số lớp nhỏ, nơi bạn được quan tâm thực sự.
	§ Học với cộng đồng các sinh viên có tư tưởng tương đồng.
	§ Được kết nối với nhiều đối tác trong ngành của chúng tôi.
	§ Học tập trong các cơ sở vật chất tiên tiến, chuyên biệt.
	§ Lấy các văn bằng đã được phát triển trên cơ sở tham vấn trong ngành để đảm bảo hiện đại và phù hợp.
	§ Có được kinh nghiệm thực hành khi trải nghiệm tại nơi thực tập.

Để biết thêm thông tin
Tại TAFE NSW, chúng tôi liên tục mở rộng cơ hội vào đại học tại các địa điểm trong thành phố và khu phụ cận. Để biết thêm thông 
tin về các khóa học, nơi học, quy trình nộp đơn và học phí, vui lòng xem trang web tại tafensw.edu.au/international/study/
courses/degrees

Tôi cảm thấy được trợ giúp và khuyến khích rất nhiều khi 
học tại TAFE NSW. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn với các 
nhà giáo dục đã tham gia vì điều họ đã làm là quá khác 
biệt khi khiến tôi có động lực học tập hơn và muốn thúc 
đẩy bản thân làm những điều tốt nhất có thể.

Gracie, Giáo dục và Chăm sóc Mầm non
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIÊN THÔNG LẤY  
VĂN BẰNG TẠI TAFE NSW

Sau khi tốt nghiệp khóa học tại TAFE NSW, các chương trình Liên thông lấy Văn bằng của TAFE NSW có thể cung cấp cho bạn 
con đường học liên thông đảm bảo vào học chương trình cử nhân với tín chỉ được tích lũy sẵn. Các thỏa thuận chuyển tiếp tín 
chỉ khác nhau ở các chương trình và hiện có sẵn đối với văn bằng tại TAFE NSW cũng như với các đối tác đại học của TAFE 
NSW.

Lợi thế của chương trình học liên thông lấy văn bằng 	
	§ cho bạn hai văn bằng được công nhận (thường trong thời gian mà chỉ đủ để lấy một văn bằng)
	§ có được các kỹ năng tập trung vào nghề nghiệp, thực hành để bổ sung cho văn bằng của bạn.
	§ cho phép bạn bắt đầu học trong lớp có sỹ số nhỏ, được gặp riêng các giáo viên và nhân viên hỗ trợ
	§ có thể làm giảm tổng chi phí để lấy văn bằng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC

TAFE NSW là Đối tác Kinh doanh Giáo dục của nhiều đại học hàng đầu của Úc. Sau khi tốt nghiệp khóa học tại TAFE NSW, các thỏa thuận 
với những đại học này đảm bảo bạn được tuyển sinh.

Mã nhà cung cấp CRICOS: 00099F

uts.edu.au/future-students/international

LIÊN KẾT

TAFE NSW có các thỏa thuận liên kết (chuyển tiếp tín chỉ) với nhiều đại học của Úc.

Điều này có nghĩa là bạn có thể nhận được tín chỉ khóa học tại đại học cho các học phần trước đây và không phải học lại các 
chuyên ngành môn học mà bạn đã học ở TAFE NSW.

Sau khi tốt nghiệp TAFE NSW, các thỏa thuận liên kết mang tới cho bạn nhiều lựa chọn học tập hơn. Tìm hiểu thêm tại 
credittransfer.tafensw.edu.au

Mã nhà cung cấp CRICOS: 03389E

torrens.edu.au/international
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DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP A-Z

NGHỀ NGHIỆP TRANG
A
Kế toán 31

Nhân viên giúp việc Kế toán 31

Người chăm sóc Người cao tuổi 39

Trợ lý Y tế Tương cận 50

Người chăm sóc Động vật 14

Nghệ sỹ hoạt hình 22

Kỹ thuật viên Khảo sát và Công trình Kiến trúc 28

Nghệ sỹ 22

B
Người phục vụ tại quán bar 63

Nhân viên pha chế cà phê 63

Chuyên gia Trị liệu Thẩm mỹ 45

Người hạch toán 31

Thợ lát gạch 27

Thợ xây 27

C
Giám sát viên Dịch vụ ăn uống 61

Bếp trưởng 61

Nhân viên hoặc Điều phối viên Chăm sóc trẻ em 40

Nhân viên/Người chăm sóc Cộng đồng 39

Lập trình viên Máy tính 55

Kỹ thuật viên Máy tính 54

Người tổ chức Hội thảo và Sự kiện 62

Đầu bếp 61

Lái thuyền 59

Kỹ thuật viên An ninh Mạng 54

D
Trợ lý Nha khoa 47

Nhân viên Hỗ trợ Người khuyết tật 39

Người vẽ phác thảo 28

Thợ may 20

E
Giáo viên Mầm non 40

Nhà sản xuất Âm nhạc Điện tử 21

Kỹ thuật viên Công trình 43

Nhân viên/Quản lý Môi trường 16

Điều phối viên hoặc Giám đốc Sự kiện 62

Trợ lý Điều hành 32

F
Nhà thiết kế Thời trang 20

Nhà làm phim 22

Kiểm toán viên/Chuyên gia phân tích Tài chính 31

Người lập kế hoạch Tài chính 31

Giáo viên Sức khỏe thể chất 49

Giám đốc Sức khỏe thể chất 49

Chuyên gia về hoa 16
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NGHỀ NGHIỆP TRANG
G
Nhân viên làm vườn và Công viên 15

Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Web và Người minh họa 19

H
Thợ làm tóc 44

Nhân viên tổng đài Hỗ trợ khách hàng 54

Người làm vườn 15

Giám đốc/Nhân viên Khách sạn 63

Giám đốc Khách sạn 63

Nhân sự 35

I
Nhân viên Hỗ trợ CNTT 56

Nhà thiết kế hoặc Người trang trí Nội thất 19

K
Vận hành Bếp 61

L
Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm 50

Kiến trúc sư cảnh quan 15

Trợ lý Pháp lý 32

Nông dân hoặc Công nhân Trang trại Gia súc 13

M
Nghệ nhân Trang điểm 45

Huấn luyện viên Hàng hải 59

Giám đốc/Nhà nghiên cứu Marketing 34

Nhà trị liệu Mát xa 49

Kỹ sư Cơ khí 43

Nhân viên Sức khỏe Tâm thần 39

Nghệ sỹ biểu diễn Âm nhạc 21

Nhạc công hoặc Ca sĩ 21

N
Kỹ thuật viên Làm móng 45

Quản trị, Kỹ sư hoặc Kỹ thuật viên Mạng công nghệ thông tin 54

Điều dưỡng viên 13

Hỗ trợ Điều dưỡng và Nhân viên Chăm sóc Cá nhân 48

O
Giám đốc hoặc Quản trị viên Văn phòng 32

P
Thợ sơn 27

Nhân viên Kỹ thuật Bệnh lý học 50

Người tạo mẫu 20

Giám đốc Tiền lương 31

Nghệ sỹ biểu diễn 21

Huấn luyện viên Cá nhân 49

Kỹ thuật viên Dược 50

Lập trình viên 55

Quản trị viên Dự án 33

Quản lý Bất động sản 35

Giám đốc Quan hệ Công chúng 34
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NGHỀ NGHIỆP TRANG
R
Nhân viên Bán Bất động sản 35

Giám đốc Nhà hàng 63

S
Giám đốc Salon 45

Thuyền trưởng 59

Chủ/Giám đốc Doanh nghiệp Nhỏ 33

Chiến lược gia Truyền thông Xã hội 34

Lập trình viên Phần mềm và Ứng dụng 55

Người sáng tác ca khúc 21

Nhân viên Hành chính Thể thao và Giải trí 49

Giám đốc Trung tâm Thể thao 49

Quản trị viên/Giám đốc Hệ thống 54

T
Thợ lợp ngói 27

Tư vấn Lữ hành 64

W
Thợ lát tường và lát sàn 27

Nhà thiết kế/Lập trình viên Web 56

Y
Nhân viên phụ trách Thanh niên 39
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THỦ TỤC NỘP ĐƠN

1. Chọn khóa học và địa điểm 

Chọn địa điểm mà bạn muốn học tafensw.edu.au/international/study/locations. Hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu 
đầu vào: Xem trang 75 hoặc vào tafensw.edu.au/international/enrol/how-to-apply/entry-requirements

2. Tải về và hoàn tất đơn đăng ký

Đối với gói TAFE NSW lên Đại học, hãy tải về đơn đăng ký đại học tương ứng và gửi đơn này cùng với đơn đăng ký  
tafensw.edu.au/international

3. Chuẩn bị các bản sao công chứng của giấy tờ của bạn

Bản sao công chứng là bản sao của tài liệu gốc được ký và ghi ngày bởi tổ chức đã cấp tài liệu gốc, một cơ quan chính phủ, 
Phòng Công chứng hoặc Thẩm phán Hòa giải hay một công ty tư vấn du học của TAFE NSW, xác nhận rằng họ đã thấy tài liệu 
gốc.

4. Gửi đơn trực tuyến 

Truy cập và gửi đơn của bạn tại tafensw.edu.au/international. Công ty tư vấn du học đã đăng ký của TAFE NSW có thể giúp đỡ.

5. Nhận thư mời học

Nhân viên Hỗ trợ Tuyển sinh TAFE NSW sẽ đánh giá đơn của bạn và cấp (các) thư mời học cùng với hóa đơn.

6. Thực hiện thanh toán

Chấp nhận thư mời học của bạn và thanh toán.

7. Nhận Xác nhận Nhập học (CoE)

Nhân viên Hỗ trợ Tuyển sinh sẽ phát hành Xác nhận Nhập học (CoE).

8. Xin visa

Xin visa và nhập học tại  TAFE NSW.
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CÁC MỐC THỜI GIAN HỌC KỲ NĂM 2022

Các khóa học tiếng Anh*
Các sinh viên mới có thể bắt đầu vào thứ Hai của bất kỳ tuần nào, mặc dù ở một số trung tâm, các khóa học thường bắt đầu sau mỗi 
5 tuần.

Khóa học Ngày Khóa học Ngày 

Khóa học 1 4 tháng 1 – 4 tháng 2 Khóa học 6 27 tháng 6 – 29 tháng 7

Khóa học 2 7 tháng 2 – 11 tháng 3 Khóa học 7 1 tháng 8 – 2 tháng 9

Khóa học 3 14 tháng 3 – 15 tháng 4 Khóa học 8 5 tháng 9 – 7 tháng 10

Khóa học 4 19 tháng 4 – 20 tháng 5 Khóa học 9 10 tháng 10 – 11 tháng 11

Khóa học 5 23 tháng 5 – 24 tháng 6 Khóa học 10 14 tháng 11 – 16 tháng 12

* �Hãy trao đổi với Trung tâm Tiếng Anh (tại cơ sở bạn chọn) về kế hoạch học tập tốt nhất và ngày bắt đầu phù hợp với bạn.

Các khóa học cấp chứng chỉ và diploma

Kỳ 1 (Nhập học tháng 2) 31 tháng 1 – 10 tháng 4 Kỳ 3 (Nhập học tháng 7) 18 tháng 7 – 25 tháng 9

Kỳ nghỉ Thu 11 tháng 4 – 24 tháng 4 Kỳ nghỉ Xuân 26 tháng 9 – 9 tháng 10

Kỳ 2 (Nhập học tháng 4*) 25 tháng 4 – 19 tháng 6 Kỳ 4 (Nhập học tháng 9*) 10 tháng 10 – 4 tháng 11

Kỳ nghỉ Đông 4 tháng 7 – 17 tháng 7 Kỳ nghỉ Hè 5 tháng 12 – sẽ thông báo

* Chỉ có ở một số khóa học. Xem tafensw.edu.au/international
Lưu ý: Có hai học kỳ mỗi năm theo lịch.

Các khóa học cấp văn bằng

Học kỳ 1 (Nhập học tháng 2) Học kỳ 2 (Nhập học tháng 7)

Kỳ 1 7 tháng 2 – 8 tháng 4 Kỳ 3 18 tháng 7 – 23 tháng 9

Kỳ nghỉ Thu 11 tháng 4 – 22 tháng 4 Kỳ nghỉ Xuân 26 tháng 9 – 7 tháng 10

Kỳ 2 23 tháng 4 – 10 tháng 6 Kỳ 4 10 tháng 10 – 25 tháng 11

Kỳ nghỉ Đông 11 tháng 6 – 15 tháng 7 Kỳ nghỉ Hè 28 tháng 11 – 3 tháng 2 năm 2022

Lưu ý: Có hai học kỳ mỗi năm theo lịch.

TAFE NSW đã hết sức nỗ lực để đảm bảo thông tin trong hướng dẫn này là chính xác (Tháng 8/2021). TAFE NSW liên tục rà soát chương trình học để đảm bảo nó phù hợp với các yêu cầu ngành hiện hành, và bảo lưu quyền 
rút lại và thay đổi các khóa học khi có thông báo trước trong thời gian ngắn. Chương trình học liên thông TAFE NSW vào Đại học, học phí và địa điểm khóa học là thông tin cập nhật ở thời điểm in nhưng có thể được xem xét 
lại và/hoặc thay đổi khi có thông báo trước trong thời gian ngắn. Chúng tôi khuyên bạn nên xem trang web của chúng tôi tại tafensw.edu.au/international để có thông tin mới nhất.
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YÊU CẦU ĐẦU VÀO KHÓA HỌC 

Bằng cấp của ứng viên du học sinh vào TAFE NSW được đánh giá trong quá trình tuyển sinh. Để biết yêu cầu học 
thuật tương ứng từng quốc gia, vui lòng xem  tafensw.edu.au/international

Theo hướng dẫn chung, đối với diploma và bằng cử nhân, phải có kết quả Lớp 12 hoặc tương đương. Xin lưu ý thêm:

	§ Tất cả các khóa học cấp văn bằng của TAFE NSW đều yêu cầu Lớp 12 hoặc tương đương. Có thêm các yêu cầu khác áp dụng 
cho hầu hết các khóa học cấp văn bằng.

	§ Để tham gia khóa học cấp diploma nâng cao hoặc diploma, có thể bạn phải hoàn tất một khóa học có Chứng chỉ III hoặc Chứng 
chỉ IV, hoặc phải thể hiện mức độ kỹ năng tương đương. Nếu có điều kiện tiên quyết, bạn sẽ nhận được thư mời học bao gồm cả 
khóa học cấp độ thấp hơn và cao hơn.

	§ Có thêm các yêu cầu đầu vào đối với các khóa học thiết kế, truyền thông kỹ thuật số, công nghệ thời trang, mỹ thuật và âm nhạc. 
Đối với các khóa học này, bạn phải nộp danh mục tác phẩm, thiết kế hoặc bài luận cùng đơn xin học.

Xem trang web để có thông t in chi  t iết  về các yêu cầu đầu vào  tafensw.edu.au/international

Cấp độ tiếng Anh của bạn

Yêu cầu tiếng Anh tối thiểu là IELTS Học thuật 5.5 hoặc TOEFL (iBT) 46 hoặc chương trình Tiếng Anh Cơ bản. Một số khóa học, như 
bằng cử nhân TAFE NSW yêu cầu điểm IELTS cao hơn, IELTS Học thuật 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6.0 hoặc TOEFL (iBT) 79. 
Bên cạnh đó, các khóa Tiếng Anh cho Mục đích Học thuật của chúng tôi sẽ cho bạn vào thẳng các khóa học cử nhân của chúng tôi. 
Diploma Điều dưỡng đòi hỏi IELTS Học thuật có điểm tổng thể là 7 và không có kỹ năng nào dưới 7 hoặc điểm tương đương trong 
các bài kiểm tra được chấp nhận khác, như Kiểm tra Tiếng Anh Nghề (OET).

TAFE NSW cung cấp các khóa học tiếng Anh: Xem trang 10.

Xin cấp visa sinh viên

Để xin cấp visa sinh viên trực tuyến (hạng mục 500), hãy vào đường dẫn sau   
immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500

Nếu bạn không có ImmiAccount, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản. Bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến của Bộ Nội 
Vụ (DHA) để kiểm tra các yêu cầu tài chính và tiếng Anh áp dụng cho bạn  
immi.homeaffairs.gov.au/visas/web-evidentiary-tool

Nếu bạn đang xin visa sinh viên ở bên ngoài Úc, và nếu công cụ trực tuyến yêu cầu bạn cung cấp thêm các bằng chứng về tài 
chính hoặc tiếng Anh thì bạn sẽ phải xin qua một công ty tư vấn du học đã đăng ký của TAFE NSW.

Để có thông tin toàn diện về visa sinh viên, hãy vào trang web của DHA  
immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500
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PHÍ TAFE NSW
 
HỌC PHÍ*
Học phí phải trả trước mỗi kỳ. Thư mời học từ TAFE NSW sẽ giải thích chi tiết cách thanh toán.

GÓI: KHÓA HỌC TIẾNG ANH VÀ NGHỀ
	§ Học phí Tiếng Anh
	§ $2.000 đặt cọc (nếu áp dụng)

GÓI: KHÓA HỌC TIẾNG ANH VÀ/HOẶC NGHỀ CỘNG KHÓA HỌC LẤY VĂN BẰNG
	§ Học phí Tiếng Anh
	§ $2.000 đặt cọc (nếu áp dụng)
	§ $4.500 đặt cọc lấy văn bằng không hoàn lại.

PHÍ ĐĂNG KÝ/NỘP ĐƠN
	§ Phí đăng ký TAFE NSW: $100 (không hoàn lại)
	§ Phí đăng ký tiếng Anh: $150 (không hoàn lại)
	§ Phí đăng ký gói Đại học, học nghề và tiếng Anh của TAFE NSW: $150 (không hoàn lại).

CÁC KHOẢN PHÍ VÀ CHI PHÍ KHÁC*
	§ Đồng phục, thiết bị và sách giáo khoa: $300 – $1.000 mỗi khóa học
	§ Bảo hiểm Y tế Du học sinh: $621 mỗi năm/mỗi sinh viên hoặc $3.562 mỗi năm/mỗi gia đình

* Tất cả học phí được tính theo đô la Úc (AUD$). Các khoản phí có thể thay đổi. Xem tafensw.edu.au/international
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HƯỚNG DẪN CHO 
DU HỌC SINH 2022

TAFENSW.EDU.AU/INTERNATIONAL 
E: INTADMISSIONS@TAFENSW.EDU.AU

ĐT: +61 2 9217 4106


